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LỜI ĐẦU 
BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT 


Thiền thì đốn ngộ Tự Tánh tức Phật Tánh rồi tiệm tu (Diệu 
tu). Giáo thì đạt đến Nhất Tâm vả tu trong Nhứt Tâm đó. 


Hành giả Giáo môn thực hành theo lời Phật dạy trong Kinh để 
đạt được tâm chuyên nhất. Nơi tâm chuyên nhất, tu tập qua 
nhiều từng bực, nếm từng phần mùi vị của Pháp, dần khế hợp 
với Chân Như, hướng đến cứu cánh toản giác. Hành giả tu 
Thiên theo lời dạy của Thầy, Tô để có được cái thấy ban đầu 
gọi là đốn ngộ hay thấy Tánh, sau đó tiệm tu, giữ gìn và vận 
dụng cái thấy đó cho đến khi hoàn toàn sáng tỏ, hoản toản 
nhuần nhuyễn. 


Giáo như bản đồ đường bộ vẽ con đường dẫn lên đỉnh núi. 
Thiền như bức không ảnh cho thấy khung cảnh đỉnh núi. Dù 
dùng bản đồ đường bộ hay không ảnh, cả hai đều cùng hướng 
về một đỉnh núi, theo con đường Giới-Định-Huệ của Giáo, 
hay Huệ-Định-Hạnh của Thiền. Nơi Giáo môn, Giới-Định- 
Huệ hiển bày trong Một Vị, hay Nhất Tâm. Nơi Thiên, Huệ- 
Định-Hạnh toản chứa trong Thấy Tánh hay Vô Niệm. Lúc 
nảo cũng ở trong Nhất Tâm là lúc nào cũng ở trong Giới- 
Định-Huệ, lúc nào cũng Thấy Tánh là lúc nào cũng ở trong 
Huệ-Định-Hạnh. Nơi Nhất Tâm hay Một Vị, Giới-Định-Huệ 
là một. Trong Thấy Tánh hay Vô Niệm, Huệ-Định-Hạnh là 
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một. Đó là ba thời bình đắng. 


Theo ngài Tây Sơn Đại Sư, Giáo là Lời của Phật, Thiền là 
Tâm của Phật. Giáo môn theo lời dạy của Phật mà đi vào Tâm 
Phật, Thiền theo sự khai mở của Tổ mà vào ngay Tâm Phật. 
Cả hai đều có cùng một đích là tỏ bày cái không lời, cùng đi 
đến một cứu cánh là cái không thể gọi tên tả hình, vượt ngoài 
tri giải. Cái đó chính là Tánh Phật cũng là Tánh Không. 


Giáo và Thiền do đó không phải là hai cánh cửa, hai con 
đường hoàn toàn biệt lập, không thể hồ trợ cho nhau. 


Đặc biệt trong phần Tế Hạnh, Tây Sơn Đại Sư dạy rõ về 
những hạnh mà người tu Thiền thường không coi trọng. Đó là 
những hạnh như: Bồ thí, Giữ giới, Nhẫn nhục, Tĩnh tấn, Trì 
chú, Lễ bái, Niệm Phật, Nghe Kinh v.v. 


Thiền Gia Quy Giám được ngài Tây Sơn Đại Sư, một vị 
Thiền Sư ngộ đạo lại học rộng nhớ nhiều, từng hoạt động 
trong nhiều môi trường và hoàn cảnh, viết ra để dạy đệ tử 
thuộc nhiều căn cơ. Do đó, ngài đã dùng những phương tiện 
thiện xảo để dẫn vào Nhứt Vị hay Nhứt Tâm của Phật, Kiến 
Tánh của Tổ, mở cửa cho sự thành tựu Giới Định Huệ và lục 
độ, vạn hạnh. 


Nội dung của Thiền Gia Quy Giám có thê được tóm tắt băng 
lời của Đại sư viết trong phần kết luận cuốn sách: “7oàn giáo 
pháp bắt đầu với cái không thể gọi tên tả hình, kết thúc với 
việc không còn tri giải. Bao nhiêu vướng mắc, một câu phá 
hết” và “Trước sau một nghĩa, giữa nêu vạn hạnh. ” 


Trong nhiều thế kỷ cho đến ngày nay, Thiền Gia Quy Giám 
đã được coi như cẩm nang tu học của tăng, ni và cư sĩ ở Đại 
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Hàn, Trung Hoa, Nhật Bản cả trong Thiền lẫn Giáo. 


Tôi mạo muội dịch ra tiếng Việt cuốn sách nhỏ vô giá nầy, 
trước là để tự học hỏi, sau là hy vọng có thê góp một phần 
nhỏ vào kho tảng Phật học, nhất là Thiền học nước nhà. Nếu 
có được chút ít công đức, xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh 
và nguyện được gặp nhau trong Pháp Hội Long Hoa của Đức 
Di Lặc. 


Bản tiếng Việt nầy được dịch theo bản dịch tiếng Anh The 
Mirror of Zen của Thiền sư Hyon Gak Sunim và bản chữ Hán 
Thiền Gia Quy Giám của Tây Sơn Đại Sư do CBETA (Trung 
Hoa Điện Tử Phật Điển Hiệp Hội) phố biến. Đề tiện cho sự 
tham khảo của độc giả, trong phần chú thích, tôi để thêm âm 
Hán Việt những câu chủ đề của mỗi chương và những câu 
trích dẫn trong ngoặc kép, và kèm theo bản Hán văn. 


Bản dịch chắc chắn không tránh khỏi những sai sót. Kính 
mong chư thiện trí thức chỉ giáo. 


Xin sám hối chư Phật, chư Tổ, bốn sư Thượng Tịch Hạ 
Chiếu, anh em bạn đạo và chư thiện trí thức về việc thêm 
sóng trên nước, vẽ hoa trong không này. 


Thành phố Calgary, AB Canada 
Mùa Thu 2010 

Thị Giới. 

(Sửa lần 1: Tháng 12 năm 2016.) 


LỜI ĐẦU 


BẢN DỊCH TIẾNG ANH 
Hyon Gak Sunim 


Bản dịch Thiền Gia Quy Giám này là bản dịch Anh ngữ toàn 
bộ đầu tiên tác phẩm cổ điển vượt thời gian nầy ở phương 
Tây. 


Nếu bạn có dịp vào sâu trong những núi non và thung lũng ở 
Đại Hàn, hỏi thăm những vị tăng ni, những người ấn cư và 
những nhà khô hạnh tu tập thiền định về bản tóm tắt giáo lý 
cần thiết, nền tảng nhất ngoài các kinh do Đức Phật dạy, bạn 
sẽ nghe hầu hết các vị nầy chọn Thiền Gia Quy Giám. Đó là 
một bản văn được trích dẫn nhiều nhất, được đề cập nhiều 
nhất trong những trà thất và giảng đường ở các chùa Đại Hàn. 
Các tăng ni thường được một vị lão sư viết một trong những 
câu kệ trứ danh trong đó dưới dạng thư pháp để dán lên tường 
trong am thất, hoặc tặng cho bạn cùng tu thiền như một tặng 
phẩm quí giá để sách tắn việc tu tập. Như tất cả những tăng ni 
Đại Hàn khác, thầy tôi, Thiền Sư Seung Sahn, chịu ảnh 
hưởng sâu xa từ những lời dạy của ngài So Sahn: những lời 
khích lệ và những mẫu chuyện trong tập sách nầy thường 
được đề cập trong những lời dạy của ngài. Và khi Thiền Sư 
Seung Sahn đến Hoa Kỳ, một trong những việc ngài cỗ găng 
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thực hiện là khuyến khích một trong những đệ tử thân cận của 
ngài dịch tác phẩm này. (Nó chưa bao giờ được hoàn thành.) 
Tác phẩm do ngài viết, The Compass of Zen, là một tác phẩm 
tiếp nối trực tiếp, có thể nói là một tác phẩm tiếp nối tỉnh thần 
của Thiền Gia Quy Giám, chia sẻ mục đích, sự súc tích, và cả 
cấu trúc. Trải qua nhiều thế kỷ, Thiền Gia Quy Giám đã được 
dùng ở các Thiền đường Nhật Bản và Trung Hoa để học hỏi 
về những chỉ dẫn súc tích cho việc tu tập. 


Không phải là một học giả cũng không phải là một dịch giả 
chuyên môn, tôi không bao giờ có ý nghĩ sẽ cả gan dám đụng 
đến một bản văn tôn kính như bản văn này. Tuy nhiên việc 
quyết định thực hiện được thôi thúc bằng một sức mạnh hòa 
nhã của ngải Boep Joeng, một vị Thiền tăng, nhà hoạt động, 
thi sĩ, và theo ý kiến chung là một đại biểu tâm linh còn sống 
được tôn kính nhất trong các giáo phái ở Nam Hàn ngày nay. 
Bản dịch Thiền Gia Quy Giám của ngài, được dịch từ vài thập 
niên trước từ bản Hán văn sang tiếng mẹ đẻ Đại Hàn, được 
chính phủ Hàn Quốc chọn làm đại diện cho những tác phẩm 
nổi bậc trong nền văn chương nghệ thuật Hàn Quốc tại Hội 
Chợ Sách Frankfurt ở Đức. Bản dịch của ngài được coi là bản 
dịch hay nhất tử bản Hán văn sang tiếng mẹ đẻ, và bản dịch 
của tôi “nhìn qua cặp mắt” bản dịch của ngài để có bản Thiền 
Gia Quy Giám tiếng Anh. 


Do đó, những người đựợc rèn luyện nhiều hơn trong lãnh vực 
cô học Trung Hoa hay Phật Giáo có lẽ cần tìm hiểu làm sao 
một người không được chuẩn bị về học thuật trong lãnh vực 
lại dịch một tác phẩm thuộc loại đó như cuốn Thiền Gia Quy 
Giám. 


Vào một ngày tháng Ba năm 2004, tôi được cho biết là ngài 


TÂY SƠN ĐẠI SƯ — THỊ GIỚI DỊCH VIỆT 


Boep Joeng Sunim muốn gặp tôi tại Gil Sang Sah, một ngôi 
chùa ở miền bắc trung bộ Hàn Quốc. Lúc bấy giờ tôi đang 
làm giáo thọ hướng dẫn ở Trung Tâm Thiền Quốc Tế Hán 
Thành tại Chùa Hwa Gye Sah, và là thư ký thị giả cho Thầy 
tôi là Thiền Sư Seung Sahn. Liệu tôi có thể dịch tác phẩm nầy 
sang Anh ngữ để giới thiệu cho thế giới được không? 


Việc tôi có thê dốt chữ Hán, và thiếu khả năng về Hàn ngữ, 
đối với ngài Boep Joeng Sunim không là vấn đề. Có cơ hội 
được quỳ trước vị Thầy lớn lao này, hoặc được nghe bất cứ 
lời nào của ngài là một dịp may đặc biệt hiềm hoi. Ngài cứng 
rắn từ chối việc thường xuyên phải vào thành phố. Ngài thích 
chiếc lều ọp ẹp không ở chỗ nào cố định trong núi rừng của 
ngài hơn. Ngài cũng cứng răn từ chối không cho phép dịch 
những bài viết của ngài sang Anh ngữ, có thê vì ngài biết rằng 
nó sẽ làm tăng tiếng tăm, ảnh hưởng đến đời sống tâm linh 
khổ hạnh của ngài. 


Bên cạnh người đệ tử thân cận lặng lẽ pha trà, một loại trả 
xanh mùi thơm dịu, thật rất khó từ chối yêu cầu của ngài. 
Dịch lời của ngài Boep Joeng Sunim đã là công việc lớn lao 
khó lường, phía sau đó lại là một đỉnh núi vĩ đại, cao ngất nhô 
lên giữa những rặng núi lớn, đó là Đại Sư So Sahn. Đây lại là 
một tác phẩm gieo giống Phật của ngài. Và tôi chỉ là một 
Thiên tăng, một người Mỹ sinh trưởng ở New Jersy, sự tu tập 
và đạo hạnh còn thiếu sót, và là một người không được học tí 
nào về Hán học cô điền. 


Khi tôi nêu ra một cách thất vọng tên nhiều người đủ tư cách 
hơn tôi để nhận lãnh trách nhiệm nầy, người nào ngài Boep 
Joeng Sunim cũng chỉ lắc đầu. Môi ngài mím chặt với danh 
sách dài thêm. Và lý do bên sau sự cương quyết hòa nhã của 
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ngài trở nên rõ ràng khi ngài nói: “Không phải người nào 
cũng có thể dịch cuồn sách nảy và đạt được ý nghĩa chân thật 
của ngài So Sahn. Những người mà con đề cập không phải là 
những người có tu tập. Những người đó có thể đủ khả năng 
về mặt nây hay mặc khác về chữ nghĩa, và có thể hiểu tiếng 
Anh. Nhưng họ không tu tập thiên quán. Chỉ người nào thật 
sự tu tập thiên quán — và nếu là một Thiên tăng thì càng tối, 
phó thác cả thân-tâm, mới có thể tiếp xúc với ỷ nghĩa chân 
thật của những lời dạy nây. Và tốt hơn nhiễu nếu tăng sĩ đó 
thật sự thực hành một cách đúng đăn. ” 

Như vậy, quan tâm của ngài Boep Joeng Sunim là thiền quán 
— thuần túy và đơn giản — không phải là sự chuẩn bị về trí 
thức. Đối với ngài, ý nghĩa bên trong của tác phẩm này đối 
với người tu thiền là quan trọng hơn cả, quan trọng hơn nhiều 
việc dịch chuẩn xác, cứng nhắc của học giả. Khoảng sáu 
tháng làm việc, sau khi tiếp xúc với nhiều tình huống, tôi 
nhận ra rằng việc dịch thuần túy nghĩa đen, chữ qua chữ từ 
Hán ngữ sang Hàn ngữ sang Anh ngữ chăng những nhàm 
chán và thiếu sót, mà còn làm hỏng nhiều điểm chính yếu của 
lời dạy, ý nghĩa tinh tế và sâu xa của ngài So Sahn, tôi lại tìm 
đến ngài Boep Joeng Sunim. Đến cách thế nào đề tôi vẫn còn 
giữ được hay đánh mất lòng tin của ngài vào những cố gắng 
của tôi? 


Lời của ngài mở ra cho tôi những ý nghĩa tiềm ân sâu xa hơn 
của bản văn này, và tôi trở lại với công việc bằng một lòng tự 
tin lớn hơn. Ngài nói: “7ất cả những kinh điển được dịch ở 
Trung hoa cơ bản có hai vị dịch giả lớn dịch từ Phạn văn 
sang Hán văn được biết đến nhiều nhất cho đến ngày nay. 
Ngài Huyễn Tráng dịch chữ-sang-chữ, bám chặt vào nghĩa 
đen rất nghiêm nhặt và thận trọng, kết hợp? “chính xác ' mỗi 
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chữ Phạn với chữ Trung hoa tương đuong gân nhất. Còn ngài 
Cựu Ma La Thập, trong khi dịch đúng, chấp nhận một sự cởi 
mở hơn, cho phép các bản văn được đọc theo cách khác hơn 
là một bản dịch quá sát nghĩa đen. Một số người lúc bấy giờ 
cho rằng bản dịch của ngài không có tỉnh chính thông, ngay 
cả còn cho rằng không chính xác. Nhưng điễu quan trọng đổi 
với ngài Cưu Ma La Thập là làm sao cho bản kinh có thể 
được chuyên chở theo cách bày tỏ của người Trung hoa, theo 
cách thức tự nhiên cho họ hơn những bản dịch nghiêm nhậit. 
Và con biết thế nào không? Những bản dịch của ngài Cưu Ma 
La Thập ngày nay được đánh giá cao hơn, và tuyệt đối được 
những thiên tăng quí chuộng hơn là những bản dịch được coi 
là “chính xác' của ngài Huyễn Trảng.” Sau khi hớp một 
ngụm trà, ngài nhằm mắt lại và nói với một nụ cười đôn hậu: 
“Bây giờ con phải trở thành một Cưu Ma La Thập Hoa kỳ. ” 


Quí vị học giả có thể thất vọng. Nhưng ngài không ngớt 
thuyết phục tôi nên tạo một bản dịch tiện lợi cho độc giả Tây 
phương ngày nay hiểu được những điều ngài So Sahn muốn 
nói. Tôi đã cô găng bằng mọi giá để tạo một bản dịch mà 
trong khi vẫn lắng nghe kỹ lưỡng mỗi chữ Hán mà ngài So 
Sahn viết xuống nhưng đồng thời vẫn không bị nô lệ bởi ý 
nghĩa quy ước của những từ ngữ đó, đặc biệt là việc ngài đã 
viết với một văn phong rất trang trọng trong một bối cảnh 
thời đại và tu viện rất xa với bối cảnh của chúng ta ngày nay 
ở phương Tây. 


Nếu tôi thành công về phương diện nào đó thì khi đọc bản 
dịch nầy, bạn sẽ không thấy một sự cổ xưa xa cách nói lên 
băng một ngôn ngữ cô đọng khó thâm nhập của thời gian 
cách nay nhiều thế kỷ, nhưng như một vị thầy đang ngôi xếp 
bằng ngay trước bạn, nói bằng ngôn ngữ của bạn để giúp bạn 
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tu tập ngay trong phút giây hiện tại. 


Một ghi chú về chính tả: Độc giả của bản dịch này đĩ nhiên là 
những độc giả trong cảnh ngữ Tây phương. Nhưng đây là một 
bản văn chứa đựng những câu chuyện liên quan đến những vị 
thầy, những văn bản, những tên chùa, những địa danh và 
những giáo lý Ấn Độ, Trung Hoa, Đại Hàn. Mỗi hệ thống 
ngôn ngữ này có quy luật riêng để chuyển ngữ một cách thích 
hợp sang Anh ngữ. Không có cách nào để tiêu chuẩn hóa 
những cách đánh vần tất cả các tên gọi và thuật ngữ để thỏa 
mãn kinh nghiệm của độc giả ở phương Tây, tất cả họ đến với 
bản văn này từ những truyền thống tâm linh khác nhau. 


Những thuật ngữ tiếng Phạn vẫn giữ nguyên chuyển ngữ 
trong văn thể tiếng Anh tiêu chuẩn. Nhưng “Hàn hóa” việc 
chuyển ngữ sang tiếng Anh những từ Phật giáo và địa danh 
chỉ với mục đích “tiêu chuẩn hóa” có thể làm cho nhiều độc 
giả Tây phương khó hiểu vì từ lâu họ đã quen với những tên 
đã được tiêu chuẩn hóa băng khả năng sáng tạo tiếng Anh qua 
nhiều năm dịch thuật của các học giả tiếng Hán và tiếng Nhật. 


Do đó, trong trường hợp những tên và thuật ngữ Đại Hàn và 
Trung Hoa, một thể loại chữ Trung Hoa tiêu chuẩn, Wade- 
Giles, đã được tiếp nhận cho những tên và thuật ngữ Trung 
Hoa, và một thể loại chữ Đại Hàn cho những tên và thuật ngữ 
Đại Hàn. Tên dùng trong đời sống tu viện cho những vị tăng 
lớn thường là bốn chữ, và để làm rõ, ở đây tên các vị tăng 
Trung hoa sẽ có gạch nối giữa các chữ, còn tên các vị tăng 
Đại hàn sẽ không có gạch nối. Việc này cho người đọc thấy 
ngay trong mạch văn vị nào ở trong truyền thống nào, mà tôi 
tin là có tác dụng hơn so với sự cứng nhắc khi sử dụng một 
kiêu. 
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Một bản dịch trong điều kiện tốt nhất cũng chỉ là một phản 
ánh mờ nhạt của bản chính. Kết quả cao nhất cũng chỉ là đưa 
ra một tắm guơng phản chiều cho bản chính, và ngay một bản 
dịch cần thận nhất cũng chỉ khá hơn chút ít việc phản chiếu 
màu sắc và hình dạng của bản gốc. Những hình ảnh trong tắm 
gương có thê đúng nhưng cũng không bao giờ là kinh nghiệm 
toàn bộ của bản gốc. Kết câu, cảm nhận, mùi và vị của bản 
gốc không thể diễn tả bằng hình ảnh phản chiếu. 


Điều nây là sự thật đối với bất kỳ tác phẩm dịch thuật nảo. 
Điều này lại càng đúng hơn đối với việc dịch một tác phẩm 
nguyên bản về Thiền, một tác phẩm muốn có tác dụng giống 
như một tắm gương — không tùy thuộc vào chữ hay lời, chỉ 
thắng vào chân tánh của chúng ta. Cố gắng dịch một tác phẩm 
kinh điển, ngay từ khởi đầu đã đầy những sai lầm: sai lầm 
biết bao khi diễn dịch cái tâm như tắm gương của một vị Đại 
Thiền Sư. Chăng phải là chính Thiền sư So Shan nói rằng, 
trong khi mọi giáo lý dùng ngôn ngữ để chỉ vào thế giới vô 
ngôn, Thiền dùng vô ngôn để chỉ vào thế giới vô ngôn đó 
sao? Do đó làm thế nào có thể tin tưởng để chuyền tải cái đó? 


Boep Joeng Sunim (b. 1932) có thể không phải là một cái tên 
quen thuộc đối với người Tây phương, nhưng giáo pháp của 
ngải và cuộc sống thiền quán một mình, sự khổ hạnh nghiêm 
nhặt, đức hạnh cũng như sự trong sạch tuyệt vời của ngải, 
mọi người Đại Hàn đều biết. Mặc dù tác phâm của ngài được 
mọi người đọc, không phân biệt tôn giáo, và sách của ngài là 
những cuốn sách bán chạy nhất trong ba mươi hay bốn mươi 
năm qua, ngài xa lánh sự giàu có, danh vị, và ngay cả một 
ngôi chùa riêng, sống trong một túp lều nước và điện không 
bắt tới nằm sâu trong những rặng núi ở vùng xa. Vị trí của túp 
lều ngay cả các đệ tử xuất gia của ngài cũng không biết. Sự 
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nghiêm nhặt trong việc giữ giới không sở hữu của ngài thật là 
khó tin. 


Bản dịch của ngài Boep Joeng Sunim là lý do có mặt của bản 
dịch nầy. Nhưng nên tảng vẫn là bản văn nguyên thủy của 
ngải So Shan. Bản dịch nầy căn bản được dịch từ bản dịch 
của ngài Boep Joeng Sunim, nhưng mỗi tiết, mỗi chữ tôi đều 
quay về đối chiếu trực tiếp với bản Hán văn của ngài So 
Sahn. Tôi đã gặp nhiều khó khăn với sự diễn đạt có khuynh 
hướng Đại Hàn của ngài Boep Joeng Sonim, nó đã tạo ra một 
định kiến nhỏ làm cho ý nghĩa nguyên thủy của bản văn xa 
rời với cách diễn đạt băng tiếng Anh. Để tránh bớt bản văn 
khỏi sự ô nhiễm do sự vô minh của tôi, tôi thường thỉnh ý vị 
đại tăng đương thời, ngài Song Dahm, trong trường hợp có 
nhiều nghĩa khác nhau. Tôi cũng đã hỏi ý kiến nhiều vị tăng 
khác về những lãnh vực mà kiến thức về Hán văn và Phật 
giáo của tôi còn yếu kém. Các vị ấy không được đề cập ở đây 
vì sợ rằng sẽ ghép chung các vị ấy vào sự sai quấy của tôi 
trong những thiếu sót không tránh khỏi của bản dịch này. 


Và tôi đã làm việc với bản dịch nây trên hai năm rưỡi, mỗi ba 
tháng lại ngưng đề nhập thất tham thiên tịnh tu trong ba tháng 
theo truyền thống mà tôi đã thực hành trong mười sáu năm 
qua. Cuối ba tháng, trở về từ những núi rừng đầy sương mù, 
Thiền Gia Quy Giám luôn luôn vẫn chờ, và tôi lại cầm lấy, 
tươi tỉnh với chin mươi ngày chỉ chuyên ròng tham thiền, để 
nhìn thắng vào ý nghĩa của nó và việc dịch Anh ngữ của tôi 
lại bắt đầu. Cách sắp xếp lịch làm việc nầy kéo dải thời gian 
hoàn tất công việc cao quý này, nó cũng là ý muốn trang 
trọng của tôi răng giai đoạn chia sẻ công việc nầy với việc 
tham thiền đã cho bản dịch một chiều sâu sống động, sự tươi 
mát, thật sự đặt chân vào cuộc sống mà Đại Sư So Sahn chỉ 


lãi 
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vào và đặt biệt là sự đáng tin cậy. 


Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ của cô Sohn Jong-In đã lo cho tôi 
một cái sườn của bản thảo. Tôi cũng đã được hướng dẫn với 
một bản dịch không xuất bản do một người bạn thân của tôi là 
Charles Mark Mueller thực hiện nhiều năm trước cho dòng 
Choye của Phật Giáo Đại Hàn. Đó là một bản dịch đầu tiên đã 
mở ra cho tôi thế giới của ngài So Sahn, và tôi xin cảm ơn 
những nỗ lực của anh cũng như việc đã rộng lượng cho tôi 
những ý tưởng ở nhiều điểm trong bản thảo. 


Xin cảm ơn mọi người ở Shambhala Publications, đặt biệt là 
Jonathan Green, Eden Steinberg và Ben Gleason trong việc 
đánh giá tác phẩm này và sự chuyên môn vô cùng tinh tế về 
mọi khía cạnh trong việc ấn hành tác phẩm. 


Ngày đầu tiên của Kỳ Nhập Thất Tham Thiền Ba Tháng Mùa 
Đông, 2006 


Thiền Đường Joeng Hae Sah, chùa Su Dok Sah, Núi Dok 
Sueng Sahn, Công Hòa Hàn Quốc. 


Hyon Gak Sunim. 


LỜI ĐẦU 


BẢN DỊCH TIẾNG HÀN 
BOEPĐJOENG SỮMIM 


Thiền Gia Quy Giám được viết ra do Đại Sư So Sahn Hyu 
Jeong. Như được đề cập trong lời nói đầu của chính đại sư, 
cũng như trong lời bạt do đệ tử của ngài là ngài Sam Yong, 
cuốn sách nầy không phải hoàn toàn là sáng tác của đại sư. 
Ngài góp nhặt tinh túy trong giáo lý của đức Phật từ hơn năm 
mươi bộ Kinh Luận, cũng như những lời dạy và giai thoại của 
các vị Tổ. Đầu tiên ngài chỉ viết xuống trực tiếp những lời từ 
các nguồn tài liệu đầu tiên đó. Những năm sau đó, ngài viết 
thêm chú giải, những bài kệ ngắn, và những lời bình để giúp 
những đệ tử gặp khó khăn trong việc hiểu những giáo lý cốt 
lối. 


Qua Thiền Gia Quy Giám chúng ta có thể có được cái nhìn 
tổng quan sự khác nhau giữa Thiền và Giáo về giáo lý và 
phương pháp thực hành ở Đại Hàn khoảng bốn trăm năm 
trước. Đại sư nói về quan điểm của ngài về Thiền và Giáo 
như sau: 


Thiên là tâm Phật, Giáo là lời Phật. 


Đức Thích Ca Mâu Ni là cội nguồn của cả Thiên và Giáo, sự 
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khác nhau trong thực hành bắt đầu từ ngài Ma Ha Ca Diếp 
và ngài A Nan. Thiên dùng không lời đề hiển bày ý nghĩa năm 
bên sau lời, trong khi đó Giáo dựa vào lời đê hiển bày ÿ 
nghĩa bên sau lời. Do đó Tâm chỉnh là giáo lỷ của Thiên, và 
Lời là giáo lý của Giáo. Pháp chỉ có một vị, nhưng sự khác 
nhau giữa thê nghiệm và nhận hiệu — bằng khái niệm — cách 
biệt như trời và đất. 


Như vậy ngài cho chúng ta thấy rõ ràng rằng tu Thiền và tu 
theo kinh điển không phải là hai mà chỉ là một. Đồng thời 
ngài cũng nói lên một cách rõ ràng sự ưu tiên của kinh 
nghiệm giác ngộ, và do đó ngài đã ngầm gán cho cho Thiền 
tính ưu việt trong việc thể hiện giáo lý cốt tủy nhất của Phật 
Giáo. 


Thêm vào đó, Đại Sư So Sahn cũng trình bày rõ ràng quan 
điểm của ngài về Tịnh Độ Tông, bời vì truyền thống niệm 
danh hiệu đức Phật A Di Đà đã bị nhiều thành viên tu Thiền 
lãng quên hoặc ngay cả còn khinh thị vào lúc bấy giờ. Phê 
phán một cách tế nhị cái gọi là “Thiền chính thống,” ngài 
nhân mạnh lại vai trò của giới luật. Việc nầy không nhằm 
mục đích buộc người tu Thiền vào khuôn phép, nhưng mục 
đích là làm thức tỉnh những người tu Thiên giả tạo cho rằng 
hết thảy đều không — ngay cả giới luật — ngoài sự giác ngộ. 


Những cố găng của ngài đưa đến kết quả là bản văn ngắn gọn 
và rõ ràng nầy không những được coi như chiếc gương soi 
riêng của Thiền mà còn là một tắm gương soi chung cho tất 
cả người học Phật. Độc giả chính của tác phẩm nây dĩ nhiên 
là những hành giả đã buớc vào đời sống tu sĩ. Nó còn mở ra 
một con đường bảo đảm một đời sống minh triết cho người 
tại gia muốn sống với một tâm thức trong sáng và từ bi. 


GƯƠNG THIÊN 


Tác giả thường được gọi là Đại Sư So Sahn vì phần lớn cuộc 
đời ngài sống ở Núi Myo Hyang, ngày nay ở Bắc Triều Tiên. 
Một trong những tên gọi truyền thống của núi nầy là So Sahn 
(Tây Sơn), và ngày xưa có nhiều ngôi chùa lớn ở đó, với 
nhiều trăm tăng sĩ thực hành thiền quán. Trên giấy tờ, ngài tự 
xưng Baek Hwa Do, để ghi nhớ ngôi chùa mà ngài đã trải qua 
một số tu tập miên mật nhất, chùa Baek Hwa trong dãy núi 
Kim Cương. Ngài cũng tự xưng là Do Eun sau khi từ nhiệm 
chức vụ Giám Luật cho các tông phái Thiền và Luật. Pháp 
danh của ngài là Hyu Jeong và pháp tự là Cheong Heo. 


Ngài sinh ngày hai mươi sáu tháng Ba năm 1520 tại Anju, 
một thị trân thuộc tỉnh Pyong-Ahn ngày nay thuộc Bắc Hàn. 
Ngài mất mẹ từ lúc lên chin tuổi và mất cha vào năm sau. 
Một vị quan tiếp nhận đứa trẻ mô côi thông minh với tải năng 
viết lách cừ khôi này, và nhìn thấy đứa trẻ bước vào ngôi 
trường đào tạo cao cấp nhất của Triều Tiên lúc bấy giờ là 
Song Kyun Kwan ở Seoul, một ngôi trường đảo tạo về Không 
Giáo được thành lập năm 1308. Đứa trẻ lúc bấy giờ mới mười 
hai tuôi. 


Ngài du hành về miền Nam đến tỉnh Jeolla với sư phụ, nhưng 
vị sư phụ ngay sau đó trở về Seoul vì song thân qua đời. So 
Sahn ở lại một mình, và một hôm, ngài tổ chức một cuộc du 
hành cùng với những người bạn từ ngôi trường trong làng. 
Trong cuộc du hảnh, trước tiên ngài đến học kinh Phật với 
ngài Sung In ở núi Ji Ri. Nhìn thấy con đường nội tâm mà 
kinh điển chỉ ra, ngài lập tức thực hành tham Thiền dưới sự 
hướng dẫn của Thiền Sư Bu Yong Yong Kwan. Lúc đó ngài 
mười tám tuổi. Đến hai mươi mốt tuồi ngài giải ngộ, và thọ 
giới để trở thành một tăng sĩ. 
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Sau tám năm liên tục tu học, một ngày kia khi đang đi qua 
làng, ngài thình lình giác ngộ khi nghe tiếng gà gáy. Ngài viết 
một bài kệ nói lên sở ngộ: 


Người xưa há không bảo 
Tóc bạc tâm không bạc 
Vừa nghe tiếng gà gáy 
Việc suốt đời trọn nên. 


Ngài So Sahn dễ dàng vượt qua cuộc sát hạch toàn quốc rất 
khó khăn để được gia nhập vào đời sống tu sĩ, và không lâu 
sau được bô nhiệm lãnh đạo Thiền tông, và sau đó lãnh đạo 
Giáo tông. Sau ba năm phục vụ, ngài xin từ chức và lui về 
sông ân tu trên núi Kim Cương. 


Lúc bấy giờ, một bài thơ của ngài So Shan gây nhiều tranh 
luận trong quần chúng, có người còn nghi ngờ răng ngài có 
nhúng tay vào một số mưu đồ chính trị lúc bấy giờ. Nhưng 
khi ngài bị đưa vào để thâm vẫn trước vị vua đây uy quyên, 
triều đình chăng tìm thấy gì ngoài sự kích động trước bản 
chất đơn giản và lòng tư bi tỏa sáng trong cung cách của ngài. 
Với giọng nói nhún nhường vả dịu dàng của ngài, sự việc liền 
sáng tỏ rằng vị tăng sĩ này không có ý muốn nào trong những 
sự việc thế tục, và ngải được chính vua Seon Jo ra lịnh tha 
bồng. Từ đó, nhận ra sự liên hệ nhân duyên, ngài giữ mối 
quan hệ bạn bè với vị vua trong nhiều năm sau đó. 


Nhưng một biến cô xảy ra cho đất nước đã giao phó cho ngài 
So Sahn một trách nhiệm đặc biệt trong việc bảo về nhân dân 
Triều Tiên. Đó là một nhiệm vụ không phải dành cho tu sĩ, 
nhưng ngài So Sahn nhận lãnh (mặc dù miễn cưỡng và với 
một tâm thức không vui) một cách trang trọng để trở thành 
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một nhân vật lịch sử được yêu mến nhất cho đến ngày nay. 


Vào năm 1592, Nhật Bản xâm lăng Triều Tiên và tiến hành 
những cuôc hành quân đẫm máu khắp bán đảo, tiêu hủy hoặc 
cướp đi những tác phẩm lớn nhất của đất nước gởi về Nhật. 
Nhân dân Triều Tiên, từ lâu chú trọng việc học Không giáo 
hơn là rèn luyện quân sự, hoàn toàn bất lực trước cuộc tấn 
công dữ dội. Những người xâm lăng ngang nhiên cướp bóc và 
di chuyển qua các đô thị, các làng mạc những phụ nữ, vô số 
tác phẩm văn hóa và những nghệ nhân lớn nhất để đưa về 
Nhật. Đất nước đứng trước vực thắm suy vong. 


Cho đến thời điểm nây, Phật giáo, mà từ nhiều thế kỷ được 
coi là quốc giáo cho đến khi chính quyền Nho giáo được 
dựng lên, đã bị những người lãnh đạo Nho giáo chèn ép. 
Nhưng với nhiều ngản tăng sĩ trong những tu viện lớn, chính 
quyền không còn chọn lựa nào khác: Sự rèn luyện và tô chức 
có kỷ luật cao của những cộng đồng tu sĩ Phật giáo là khả 
năng duy nhất cho chính quyền Nho giáo - đã liên tục bỏ 
chạy trước sự xâm lăng càng ngảy cảng siết chặt của quân 
Nhật - để trang bị cho một cuộc chống đỡ có hiệu quả. Đó là 
một khối nhân lực không thể coi nhẹ. 


Những người lãnh đạo Nho giáo thỉnh cầu vị tu sĩ có ảnh 
hưởng nhất thời bấy giờ đem khối tài nguyên nây ra giúp tô 
quốc nhưng cơ hội thuyết phục thật rất nhỏ. Làm thế nào 
những người được rèn luyện trong giáo lý từ bi và không tổn 
hại có thê bị thuyết phục tham gia vào việc bảo vệ quốc gia — 
một thực thể thế tục được coi là một phần của thế ĐIỚI g1ả tạo 
của những biểu hiện của luân hồi? 


Đại sư So Sahn được biết như là người hòa giải những 
khuynh hướng trái ngược. Ngài đã thống hợp các tông phái 
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Thiền và Giáo, mặc dù có những sự khác biệt gốc rễ sâu xa. 
Liệu ngài có thê hòa hợp nỗi hiểm họa sống còn của quốc gia 
với truyền thống tu viện đặt nền tảng trên giáo lỳ từ bi và 
không tồn hại, không sát hại bất cứ một sinh mạng nào? 


Ở tuổi sáu mươi chín với con tim trĩu nặng do quyết định của 
mình, ngài đã đi khắp nơi trong nước để thành lập một đội 
quân vì công lý và trung nghĩa với hàng ngàn tăng sĩ. Tĩnh 
thần kỹ luật, sự ngoan cường và lòng hy sinh của họ cho một 
mục đích duy nhất là những tính chất đã làm thay đổi chiều 
hướng cuộc xâm lăng. Quân Nhật bị áp đảo khi nhìn thấy 
những đoàn quân tu sĩ hành quân qua các làng mạc bảo vệ tổ 
quốc của họ nhưng không có những hành động tàn bạo với kẻ 
xâm lăng. Những người tấn công may mãn khi rơi vào tay 
đoàn quân của ngài So Sahn không bị chém hay đem ra hành 
hạ (như thói quen đối xứ với hầu hết tù nhân lúc bấy giờ), 
nhưng được đối xử với tình người và lòng từ bi. Còn phải nói 
rằng sự anh đũng phi thường của “đoản quân tu sĩ” nầy ngang 
ngữa với những người xâm lăng Nhật bản, và còn trội hơn 
trong nhiều trận đánh lớn. 


Đại sư So Sahn và đoàn quân tu sĩ lớn lao của ngài liên tục là 
một cái gai đối với quân Nhật, và góp phần lớn lao trong việc 
rút sớm của các lực lượng Nhật ra khỏi bán đảo Triều Tiên. 
Khi hòa bình được hoàn toản tái lập, ngài So Sahn được đề cử 
vào chức vụ cao nhất của Phật Giáo Triều Tiên. Đại tướng 
Lee Yo-Song, vị chỉ huy trưởng đội quân tăng viện Trung hoa 
cho Triều Tiên, đã viết những giòng sau đây để tán dương 
ngài: 


Từ bỏ tiêng tăm và vinh dự vì lợi ích của việc tu Đạo, 
Đại Sư đứng lên vì hiêm họa của quốc gia. 
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Ngay sau khi Hán Thành được lấy lại và vị vua trở về cung 
điện, đại sư lại xin từ chức vì tuổi già, và tiễn cử hai người đệ 
tử, ngài Sam Yong và ngài Cheo Yeong. Từ chối những tước 
hiệu triều đình và những ban thưởng uy quyên thế tục trong 
chính phủ mới, ngài trở về đời sống tu sĩ, vân du đây đó trong 
những chốn xa xăm của những rặng núi Kim Cương, núi Ji Ri 
và núi Myo Hyang như một đám mây. Người ta nói rằng lúc 
nào ngài cũng có hơn ngàn đệ tử đi theo, chờ đợi từng lời dạy 
của ngài, trong số đó có trên bảy mươi vị đắc pháp. 


Vào ngày hai mươi ba tháng Giêng năm 1604, đại sư ban cho 
đệ tử vân tập ở chùa Won Jeok Sah ở núi Myo Hyang một 
thời Pháp. Sau đó, ngài liếc nhìn bức hình của ngài treo trên 

tường, ngài ngừng giảng, viết xuống một bài kệ. Sau khi viết 
xong giòng cuối cùng, ngài nhập Niết bàn trong khi vẫn ngồi 
thăng trong tư thế thiền định: 


Tám mươi năm trước, cái đó là ta 
Tám mươi năm sau, ta là cái đó? 


Tác phẩm của ngài gồm có Gương Thiền (Thiền Gia Quy 
Giám), Tìm Hiểu Thiền Và Giáo, Tắm Gương Của Ba Tông 
Phái, Bàn Thờ Của Mây Và Nước, và Cheong-heo Toàn Tập 
gồm bồn cuốn. 


Lần đầu tiên tôi đọc cuốn Thiền Gia Quy Giám là trong kỳ 
Thiên thất ở trung tâm Do Seol Zen Center tại chùa Hae In 
Sah. Lúc đó, tôi mượn một bản 1n ronéo từ một vị sư giả. Tôi 
thấy mỗi lời trong đó đều như sống, là “sinh cú” chân thật mà 
ngài đã dạy cho đệ tử, một pháp thoại nghiêm túc có thê áp 
dụng cho mọi hành giả tu Đạo. 
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Thời gian đó ở Đại Hàn chưa có máy photocopIer nên tôi vội 
vã xuống làng lần cận để tìm mua một cuỗn tập học trò, và 
bắt đầu chép lại băng tay vào buổi tối với cây bút chì nhỏ gọt 
bằng đao. Khi tôi chép được nửa cuốn, vị sư g1à cho tôi mượn 
sách thấy đèn sáng trong phòng tôi. Khi tôi nói vời ngài việc 
tôi đang làm, ngài mỉn cười nói: “Nếu anh thích cuốn sách 
nây quá, anh có thể giữ nó.” Những giọt nước mắt lăn trên 
má, tôi phục xuống bái tạ ngài. Tôi vẫn cảm ơn lòng lân mẫn 
của ngài cho đến khi tôi viết những lời này. 


Từ đó, lúc nào tôi cũng muôn giúp những bạn đông tu đọc 
cuôn sách nây. 


Vào mùa Thu năm 1961, tôi bắt đầu dịch tác phẩm gốc của 
ngài So Sahn từ tiếng Hán sang tiếng Đại Hàn ở chùa Hae In 
Sah. Sách tham khảo của tôi là tác phâm gốc Tim Hiểu Thiền 
Và Giáo, một tác phẩm tiếng Hán khác của chùa Won Jeok 
Sah, và bản tiếng Hàn ở chùa Song Gwang Sah. Tôi được 
sách tấn hơn nữa bởi những sự tương đồng giữa xưa và nay: 
Hoàn cảnh Phật Giáo Đại Hàn đã thúc giục tác giả viết cuốn 
sách nây bốn trăm năm trước vẫn còn rất thích hợp với hoàn 
cảnh Phật Giáo Đại Hàn ngày nay. 


Bản dịch của tôi được Boep Tong Sah xuất bản lần đầu vào 
năm 1962 với tựa đề Seonhak-ganhaeng-hoe. Lần tái bản là 
vào năm 1971 do Hong Boep Won, và nhà xuất bản được 
chuyên sang Jeong Um Mun Goh vào năm 1976. Bản dịch 
này đã được ¡n ra nhiều lần và đã được đọc trong cũng như 
ngoài Phật Giáo, dĩ nhiên chỉ vì ngài So Sahn đã ban cho 
những lời dạy nghiêm túc. 


Những ân bản Hàn ngữ tương tự cuôn sách nây gân đây lan 
tràn với tên của nhiêu người dịch và nhiêu nhà xuât bản. Gân 
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đây, khi duyệt lại bản dịch nây, tôi may mẫn có dịp đọc lại 
bản gốc. Dù chúng ta có nghĩ rằng chúng ta hiểu đến mức 
nảo, những tác phẩm cô điển lớn luôn luôn truyền cảm hứng 
mới cho chúng ta mỗi khi chúng ta đọc lại. Tôi cũng đã có cơ 
hội sửa chữa một số sai lầm trong bản dịch trước. Tôi muốn 
bày tỏ lòng biết ơn đến nhà xuất bản Dong Jjok Nara đã cho 
tôi cơ hội so sánh bản dịch trước với bản dịch mới từng chữ 
một, để có một bản dịch hoàn hảo vả sáng sủa hơn. 


“Học kinh Phật, nếu không quản xét nơi tâm, dù học 84,000 
bộ kinh cũng không ích gì. ” 

Đó là lời dạy của Đại Sư So Sahn, và với lòng biết ơn sâu xa 
đối với ngài, tôi gởi găm chúng vào việc thực hành vả quan 
trọng nhất, sự giác ngộ của tất cả mọi người đang có bản lục 
nầy. 


Chùa Kil Sang Sah, Hán Thành 


Tỳ kheo Boep Joeng Sunim 
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Người học Phật ngày xưa không nói lời nào không phải là lời 
Phật, không làm việc gì không phải là việc Phật. Các ngài gìn 
giữ giáo pháp của Đức Phật truyền qua kinh điển với trọn tắm 
lòng. 


Người học Phật ngày nay tụng đọc liễn thoắng, và hầu như 
quá tôn trọng những tác phẩm của các học giả thế tục và tác 
phẩm cổ Trung hoa, tìm cầu và găn bó với thơ phú của các 
quan chức triều đình. Họ có những bản viết trên giấy màu và 
trang trí băng vải lụa hoa mỹ. Họ không bao giờ thỏa mãn với 
những loại văn chương nây, và coi chúng là những của cải 
quý giá nhất. Của cải của người học Phật ngày xưa và của cải 
của người học Phật ngày nay sao mà khác nhaul 


Mặc dù thiếu khả năng, tôi vẫn yêu mến những tác phẩm xưa 
và coi những lời trong kinh điển là của cải lớn nhất của tôi. 
Nhưng những tác phẩm này thì bao la, và biển kinh điển thì 
mênh mông. Tôi lo rằng người đồng hành tu đạo trong tương 
lai phải nhọc công vô ích trong việc giẫy dọn quá nhiều cảnh 
nhánh để có thể thâu hoạch được những quả thật sự nuôi 
dưỡng được mình. 


Để giúp người học không phải trải qua những khó khăn và 
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phiền phức không cần thiết đó, tôi sưu tập ở đây thành một 
cuốn sách vải trăm chữ từ những tác phẩm cốt tủy và truyền 
cảm nhất cho sự tu tập. Những lời sơ sài, có thể nói là quá 
đơn giản, nhưng nghĩa lý thật hoàn hảo. Nếu coi tập sách nây 
như một người chỉ đường và theo đuổi những chân lý trong 
đó đến cùng với mục đích thấu đạt ý nghĩa sâu mâu của pháp, 
người học sẽ gặp một Đức Phật sống hiện ra từ mỗi câu. Do 
đó hãy chiêm nghiệm tập sách này bằng mọi cách. 


Và tuy người học có thê học những lời, những câu trong cuốn 
sách này, nhưng nếu thấu đạt được một chữ vượt ngoài mọi 
kinh sách thì tốt hơn nhiều. Đó là kho tàng bí ân bên ngoài 
mọi hình tướng. Hãy từng phút từng giây chờ đợi một cơ hội 
đặc biệt để nó tự thể hiện. 

Mùa Hè, niên hiệu Gap Ja 

Triều đại Ga Jeong (1564) 

Tại am Cheong Heo, 

Hành giả 


Baek Hwa [một trong những tên của ngài So Sahn]| 
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Œ) 


Có một vật, từ vô thủy đến nay, sáng sủa ẩn mật, chưa 
từng sanh, chưa từng diệt, gọi tên không được, diễn tả 
không được. 


Một vật đó là vật gì? 
Người xưa có bài tụng: 
Khi Cổ Phật chưa sanh 
Một vật đã toàn nên 

Thích Ca cũng không hiểu 


Ca Diễn lấy gì truyền? 
(t2: 


MEÃ— -TRIBI 


##:013)4Zk'É† 
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ME sz RE [it 
Cổ Phật vị sanh tiễn 
Ngưng nhiên nhất tướng viên 
Thích Ca do vị hội 
Ca Diễp khởi năng truyền?) 


Vật đó không sanh, không diệt, gọi tên không được, diễn tả 
không được. 


Lục Tổ dạy chúng: “Ta có một vật không tên không tướng, có 
ai biết là vật gì?” (1) Thiền sư Thần Hội liền trả lời: “Nguồn 
gốc chư Phật, Phật Tánh của Thần Hội.” (2) Do đó Thân Hội 
chỉ là con giòng thứ của Lục Tổ (không được truyền tâm ấn). 


Thiền sư Hoài Nhượng từ Tung Sơn đến, Lục Tổ hỏi: “Vật gì 
từ đâu đến?” (3) Sư không trả lời được. Đến tám năm sau mới 
trả lời: “Nói giỗng một vật là không trúng.” (4) Do đó Hoài 
Nhượng trở thành con giòng chính của Tô. 


Thánh nhân Tam Giáo 
Ra từ câu nây 

Ai muốn tỏ bày 

Lông mày rụng sạch. 
(— 558 ` 

ÈlJIH 


DD Si 
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lrHxjR 

Tam giáo Thánh nhân 
Tòng thử cú xuất 
Thùy thị cử giả 


Tích thủ mỉ mao.) 


(2) 


Phật, Tổ xuất hiện trong đời, không gió nỗi sóng. 


Phật, Tô tức Thế Tôn và Ca Diếp. Các ngài xuất hiện trong 
đời vì tâm đại bi cứu độ chúng sanh. 


Nói về một vật thì đó là khuôn mặt xưa nay người người đều 
trọn đủ, sao lại mượn bột phấn mà trét thêm vào? Do đó, sự 
xuất thế của Phật, Tổ giống như không có gió mà sóng khởi 
lên. Kinh Hư Không Tạng nói: “Chữ nghĩa là nghiệp ma, 
danh tướng là nghiệp ma, cho đến lời Phật cũng là nghiệp 
ma.” (l) 


Ý muốn nói: Tự mình làm tròn, Phật, Tổ không dính dáng. 
Đất trời trở tối 
Mặt trời mặt trăng không ánh sáng. 
(t.Hl2SÉ, 
HH#4%X. 
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Kiên khôn thất sắc 


Nhật nguyệt vô quang.) 


(3) 


Pháp có nhiều nghĩa, người có nhiều căn cơ, do đó ứng 
dụng không ngại. 


Pháp là Một Vật, người là chúng sanh (do các duyên sinh ra). 
Pháp có nghĩa theo duyên mà không biến đổi, người thì có 
khả năng nhanh chậm khác nhau. Do đó không ngại áp dụng 
nhiều phương tiện ngữ ngôn, như câu: “Quan không dung tội 
gian lận một cây kim nhưng tư thông cả xe.” (1) 


Chúng sanh tuy đã viên thành nhưng không mở mắt tuệ nên 
chịu sự luân chuyên (trong sáu đường). Do đó, nếu không 
dùng kiếm xuất thế (kiếm trí tuệ), làm sao gọt sạch lớp vỏ dày 
vô minh? Vượt biến khổ để đi đến bờ vui đều nhờ ân đức đại 
bị (của Phật, Tô), dùng vô số thân mệnh như cát sông Hằng 
cũng khó báo đền. 


Trên đây là nói ân sâu của Phật, Tô đôi với chúng ta. 
Vua lên điện báu 

Già quê hát ca. 

(EX*i tt 

ĐƑ 2 nlMRKo 


[Em| 


Vương đăng bảo điện, 
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Đã lão áu ca.) 


(4 


Tạm lập các tên gọi, hoặc Tâm hoặc Phật hoặc chúng 
sanh, nhưng không nên bám vào danh tự mà hiểu. Thể 
thật ngay đó, khởi niệm liền sai. 


Một Vật tạm lập ba tên gọi, Hiển giáo bất đắc dĩ lập ra. Thiền 
dạy không nên bám vảo tên gọi mà hiểu. 


Nâng lên, hạ xuống, tạo ra, phá đi, đều là hành động tự tại của 
đẳng Pháp Vương. 


Ở trên là nói về các phương tiện của chư Phật, Tô. 
Nẵng lâu gặp mưa tốt 

Phương xa gặp người xưa. 

(0A R1E(ENN, 

tÂ§ lnk Áo 


Cứu hạn phùng giai vũ 


Tha hương kiến cố nhân) 


@S) 


Thế Tôn ba lần (chốn) truyền Tâm lập nên tông chỉ Thiền 
0), Những lời dạy suốt đời của Phật lập nên Giáo. Vì vậy 
nói rằng Thiền là Tâm của Phật, Giáo là Lời của Phật. 
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Ba lần đó là: lần thứ nhất tại tháp Đa Tử khi Đức Phật chia 
chỗ ngồi cho Ma Ha Ca Diếp, lần thứ hai tại Pháp hội Linh 
Sơn đưa cành hoa, lần thứ ba dưới hai cây sa la đưa chân ra 
ngoài quan tài. Đó là truyền riêng cho ngài Ca Diếp ngọn đèn 
Thiên. 


Trong bốn mươi chín năm, Phật thuyết gồm Năm Giáo. Thứ 
nhất là Nhân Thiên giáo, thứ hai là Tiêu Thừa giáo, thứ ba là 
Đại Thừa giáo, thứ tư là Đốn giáo, thứ năm là Viên giáo. 
Ngài A Nan lưu thông biển Kinh Giáo nây. 

Khởi đầu của Thiền và Giáo là đức Thế Tôn. Phân ra Thiền 
và Giáo là Ca Diếp và A Nan. 

Lẫy không lời đề tỏ bày cái không lời là Thiền. Lẫy có lời để 
tỏ bảy cái không lời là Giáo. Tâm là phương pháp của Thiền, 
Lời là phương pháp của Giáo. Do đó Pháp tuy một vị, sự 
nhận biết thì cách nhau như trời với đất. 


Trên đây là nói về hai con đường Thiền và Giáo. 
Đừng nên buông thả 

Sinh thân bò trường. 

(800, 

J7, 


Bất đắc phóng quả 


Thảo lí hoành thân.) 
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(6 ) 

Do đó nếu chỉ theo lời (lạc mắt trong lời) thì việc đưa hoa 
mỉm cười (niêm hoa vi tiếu) cũng chỉ là dấu vết của Giáo. 
Từ Tâm mà được thì lời dỡ lời hay của thế gian đều là 
Thiền truyền riêng ngoài giáo. 


Pháp không có tên nên lời không đến được, Pháp không hình 
tướng nên tâm không đến được. Khi vừa nói ra liền đánh mắt 
tâm vương nguyên thủy. Mất tâm vương nguyên thủy thì việc 
Thế Tôn đưa cành hoa ngài Ca Diếp mỉm cười cũng rơi vào 
lời phô, rốt cuộc rỗng không. 


Đạt được bằng Tâm thì không những lời nói khoe khoan ngạo 
mạn cũng nói lên Pháp yếu, cho đến tiếng chim tiếng thú 
cũng nói lên Thật Tướng. Do đó, Thiền sư Bảo Tích (1) nghe 
tiếng khóc giác ngộ vui mừng, Thiền sư Bảo Thọ (2) thấy 
đánh nhau liền nhận rõ diện mục. 


Trên là làm rõ sự sâu cạn của Thiền, Giáo. 
Ngọc sáng trên tay 

Mân mê lui tới. 

(HEREf:#. 

3E32:7f2K, 

MMinh châu tại thủ 


Lông khứ lộng lai.) 


30 


GƯƠNG THIÊN 
Œ7) 
Ta có một lời: 
Dứt nghĩ quên duyên 
Tự nhiên vô sự 
Xuân về cỏ xanh. 
(8—8. 
JL?A+. 


Z5 Hñ. 

Ngô hữu nhất ngôn 
Tuyệt lự vong duyên 
Ngột nhiên vô sự tọa 
Xuân lai tháo tự thanh.) 


Dứt nghĩ quên duyên đạt được Tâm, gọi là nhàn đạo nhân 
(đạo nhân không còn gì phải thực hành). Thật là tuyệt. Xưa 
nay không vướng bận, xưa nay đều vô sự. Khi đói thì ăn, khi 
buôn ngủ thì ngủ. Nước biếc núi xanh tùy ý tiêu diêu, thôn 
chải hang rượu tự tại an giấc. Năm tháng trôi qua không cần 
biết, Xuân đến như xưa cỏ tự xanh. 


Trên nói về nhât niệm hôi quang (niệm khởi liên biêt). 
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Toan bảo không ai 
Lại có mỘt người. 
(lññR #E ^.. 
JRH — Ti. 


Tương vị vô nhân 


Lại hữu nhất cá.) 


(8) 


Giáo môn chỉ truyền pháp môn Nhất Tâm. Thiền môn chỉ 
truyền pháp môn Kiến Tánh. 


Tâm như thể của gương, Tánh như ánh sáng của gương. Tánh 
tự trong sạch. Ngay lập tức trở lại tâm nguyên thủy. 


Ở đây nhắn mạnh về nhất niệm. 
Trùng trùng núi cùng nước 
Nếp nhà cũ sạch làu. 
(tERIlIR7K. 


ï Hfã Ji. 


Trùng trùng sơn dữ thủy 
Thanh bạch cựu gia phong.) 


BÌNH: 
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Tâm có hai loại: Tâm bổn nguyên và tâm vô minh chấp 
tướng. Tánh có hai loại: Pháp Tánh bốn nguyên và tánh đối 
lại tướng. Do đó cả Thiền và Giáo đều mê khi dựa vào danh 
để hiều, hoặc lây cạn làm sâu, hoặc lây sâu làm cạn. Tất cả 
đều là bệnh lớn trong cái thấy và việc làm, do đó cần nói rõ. 


@) 


Chư Phật nói Kinh, trước phân biệt các pháp, sau nói về 
tánh Không cứu cánh. Sự khai mở của Tổ Sư không để 
dấu vết trên đất ý niệm, chân lý bày rõ ở nguồn Tâm. 


Chư Phật là nơi nương tựa cho vạn đời nên theo cách có thể 
truyền đạt. Tổ Sư độ thoát tức thời, do đó trao truyền bí mật. 
Dấu vết: lời của Tổ Sư gọi là dấu vết. Ý: sự suy nghĩ của 
người học. 


Bày tỏ loạn cuỗng 

Tay không cong ngược. 
(“HầL†ñ†}. 

I2. 


Hồ loạn chỉ chú 


Tỉ bắt ngoại khúc) 
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(10) 


Cách chư Phật dạy như cây cung, cách Tổ Sư dạy như 
dây cung. Phật nói các pháp vô ngại quy về một vị. Chạm 
vào dấu vết Một Vị đó, liền hiện Nhất Tâm mà Tổ Sư tỏ 
bày. Do đó nói: thoại đầu “cây tùng trước sân” không tìm 
thấy trong hang rồng (nơi giữ Kinh). (1) 


Nói cung là cong, nói dây là thắng. Kho Rồng là nơi chứa 
Kinh ở Long cung. Vị Tăng hỏi ngài Triệu Châu: (2) “Ý của 
Tổ Sư từ Tây qua là gì?” Ngài Triệu Châu đáp: “Cây tùng 
trước sân.” Cho nên nói tông chỉ của Thiền ở ngoài khuôn 
mẫu. 

Cá lội đục nước 

Chim bay rụng lông. 

(17k. 

7#. 

Noự hành thủy trọc 


Điều phi mao lạc) 


q1) 


Do đó, người học trước tiên học hiểu giáo lý như thật của 
Phật, phân biệt rõ ràng hai chân lý bất biến và tùy duyên, 
là Tánh và Tướng của Tự Tâm. Cả hai môn đốn ngộ và 
tiệm tu đều là khởi đầu và chung cùng của việc tu tập. Sau 
đó mới bỏ giáo nghĩa, nơi nhất niệm hiện tiền của Tự Tâm 
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mà tham, cuối cùng tất sẽ có kết quả, đó là thoát thân vào 
con đường sống (con đường sống để thoát thân). 


Người trí tuệ căn cơ lớn không cần phải ở trong giới hạn đó. 
Người căn cơ trung và thấp không thê vượt qua giới hạn đó. 


Hiển Giáo dạy bất biến mà tùy duyên, đốn ngộ và tiệm tu có 
trước có sau. Với Thiên, trong một niệm bất biến tùy duyên, 
Tánh và Tướng, Thể và Dụng vốn cùng một lúc. Vì vậy rời có 
rời không. 


Do đó các vị Tô Sư rời lời nói mà chỉ thăng, một niệm thấy 
Tánh thành Phật. Đó là buông bỏ giáo nghĩa. 


Ngày sảng rỡ ràng 
Mây ấn hồ sâu. 

Ở rơi sâu kin 

Nhật chiếu tạnh không. 


(0flIWÉWEIt† 


Minh lịch lịch thời 
Vân tàng thâm cốc. 
Thâm mật mật xứ 


Nhật chiếu tình không.) 
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(12) 


Người tu Thiền nên tham cứu câu sống (hoạt cú), không 
nên tham cứu câu chết (tử cú). (1) 


Từ nơi hoạt cú mà được thì trở thành bậc ngang hàng với 
Phật, Tổ. Chạy theo tử cú thì tự cứu cũng không xong. 


Do đó chỉ từ hoạt cú mới có hy vọng tự ngộ nhập. 
Muốn gặp Lâm Tế (2) 

Nên là người sắt. 

(5< hủ NRf, 


“Z2 


2t, 


Yếu kiến Lâm T 
Tu thị thiết hán.) 
BÌNH: 


Thoại đầu có hai cửa vào: tham cứu thoại đầu theo con đường 
trực chỉ gọi là hoạt cú (câu sống), không theo ý niệm, không 
nương vảo lời, không có gì để năm giữ. Tham cứu thoại đầu 
bằng ý niệm là thực hành giáo lý viên đốn bằng cách bám vào 
tử cú (câu chết), còn lý luận, còn ngôn ngữ, còn hiểu biết 
băng tư tưởng, ý niệm. 


q3) 


Tham cứu công án phải với tâm khẩn thiết, như gà ấp 
trứng, như mèo rình chuột, như đói muốn ăn, như khát 
muốn uống, như con thơ nhớ mẹ, tất sẽ có lúc thấu triệt. 
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Công án của Tổ Sư có một nghìn bảy trăm tắc. Như các công 
án: “Con chó không có Phật tánh;” (1) “Cây tùng trước sân;” 
“Ba cân gai;” (2) “Que dính cứt khô” v.v... Gà ấp trứng: khí 
ấm của trứng được giữ liên tục không dứt. Mèo rình chuột: 
tâm và mắt không động. Cho đến đói nghĩ đến ăn, khát nghĩ 
đến uống, trẻ thơ nhớ mẹ. Tắt cả những thứ đó đều phát ra từ 
tâm chân thật, không phải từ tâm hời hợt. Cho nên nói là khẩn 
thiết. Tham Thiền không có tâm khẩn thiết mà có thể thấu 
triệt thì không thể có. 


q4) 


Tham Thiền cần hội đủ ba điều quan trọng: thứ nhứt là 
có Lòng Tin lớn, thứ hai là có Lòng Mong Cầu lớn, thứ ba 
là có Tâm Nghi lớn. Nếu thiếu một trong ba điều đó thì 
giống như chiếc đỉnh gãy chân, trở thành vật vô dụng. 


Phật dạy: “Muốn thành Phật, đức tin là căn bản.” Ngài Vĩnh 
Gia nói (1): “Người tu đạo trước tiên lập chí.” Ngài Mông 
Sơn (2) nói: “Người tham Thiền không phát khởi Nghi Tình 
là bịnh nặng.” (3) Lại nói: “Nghi lớn tất sẽ có ngộ lớn.” (4) 


q5) 


Hằng ngày theo duyên chỉ cử câu thoại đầu “Cø: chó 
không có Phật Tánh.” Cử tới cử lui, nghỉ tới nghỉ lui. Khi 
giác ngộ rồi thì không còn lý lẽ, không còn khái niệm, 
không còn ham thích món ăn ngon. Đó là lúc rũ bỏ thân 
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và mệnh. Cũng là nên tảng để thành Phật, làm Tổ. 


Một vị Tăng hỏi Triệu Châu: “Con chó có Phật Tánh hay 
không?” (1) Ngài Triệu Châu đáp: “Vô". (2) Một chữ này là 
công vào Tông môn. Nó cũng là dụng cụ phá hủy vô số hiểu 
biết sai lầm. Cũng là mặt mũi của chư Phật, cũng là cốt tủy 
của chư Tổ. Qua được cổng này sau đó mới có thê thành Phật, 
thành Tổ. 


Người xưa có bài tụng: 
Kiểm bén của Triệu Châu 
Sáng lánh như sương băng 
Suy nghĩ hỏi thể nào 

Cắt thân làm hai khúc. 


(E1) 3JâI. 


U211)Ÿ/111DIR 

2-#†EME:. 

Triệu Châu lộ nhận kiếm 
Hàn sương quang diễm diễm 
Nghĩ nghị vấn như hà 


Phân thán tác lưỡng đoạn.) 
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(16) 


Khi cử thoại đầu không nên tìm ra giải đáp hợp lý, cũng 
không nên dùng tư tướng suy nghĩ, cũng không từ mê 
trông chờ giác ngộ. Đến lúc ý không còn chỗ để suy nghĩ, 
tâm không còn chỗ để bước vào, giống như con chuột già 
lọt vào chiếc bẫy sừng trâu, lùi không được, tiến không 
được. Thật là vô minh khi toan tính tìm kiếm, luân lưu 
trong sinh tử, trong sư sợ hãi kinh hoàng. Người đời nay 
không biết đó là bịnh, không ngừng ra vào trong đó. 


Thoại đầu có mười thứ bịnh: dùng ý niệm để suy lường, 
dương mày nháy mắt (bắt chước Thây), dùng ngôn ngữ để 
năm bắt, tìm bằng chứng trong văn tự, bắt chước sự biểu lộ 
lây làm của mình, rơi vào chấp không xả bỏ mọi thứ, phân 
biệt có không, rơi vào tuyệt đối không, rơi vào lý lẽ, khởi tâm 
mong cầu giác ngộ. 


Rũ bỏ mười căn bịnh này, khi cử thoại đầu giữ tinh thần phấn 
chắn, giữ chắc Tâm Nghi (Nghi Tình), nhắm thắng vào câu 
hỏi “cái đó là gì?” (1) 


q7) 


Giống như muỗi chích vào trâu sắt, không thắc mắc làm 
cách này hay cách kỉa, cứ căm vòi vào chỗ không thể cắm 
bất kế thân mệnh, toàn thể thân mệnh thấu nhập trong 
đó. 


Đây là nói lại ý trên, khiến cho người tham cứu hoạt cú (câu 
sông) không lùi bước. Một vị Thầy ngày xưa nói: “Tham 
thiền nên tận ngõ Tổ Sư, diệu ngộ cốt đến chỗ hết đường tâm 
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ý.°() 


(8) 


Tu tập giống như điều chỉnh dây đàn, căng giản để được 
chỗ quân bình. Cần mẫn thì gần với chấp trước, xao lãng 
thì rơi vào vô minh. Chỉ nên giữ tịch tịnh sáng láng, tiếp 
nối không dừng. 


Người chơi đàn nói: Giản căng được quân bình thì tiếng đàn 
sẽ hay. Việc tu tập cũng như vậy. Căng thắng thì làm động 
máu huyết (bị kích thích quá đáng), lơ là thì rơi vào hang qui 
(lu mờ). Không chậm không nhanh, khéo léo ở chỗ giữa. 


q9) 


Khi công phu đến chỗ đi không biết là đi, ngồi không biết 
là ngồi, khi đó bốn vạn tám ngàn thiên ma nơi sáu căn 
theo tâm mà sanh. Tâm nếu không khởi, nương đâu mà 
sanh! 


Ma là tên loài qui ưa vui sinh tử. Tám vạn bốn ngàn ma quân 
là tám vạn bốn ngàn phiền não của chúng sanh. Ma vốn 
không có loài, người tu hành đánh mất chánh niệm là nguyên 
do sinh ra ma. Chúng sanh nương theo cảnh nên ở trong ma 
cảnh. Người tu đạo không theo cảnh nên nghịch với ma. Vì 
vậy nói rằng: Đạo cao ma thịnh. 


Trong thiền định hoặc thấy người con hiếu (người đưa tang) 
đẫn vào đùi, hoặc thấy heo kéo mũi (1), cũng là do từ trong 
tâm khởi lên mà thấy cảnh ma bên ngoài. Tâm nếu không 
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khởi thì bao nhiêu tài nghệ của ma quân cũng trở thành như 
chém dao vào nước, như xua đuôi ánh sáng. Người xưa nói: 
“Lỗ hồng trên vách khiến có gió động, lỗ hồng trong tâm 
khiến ma lọt vào.” (2) 


(20) 


Khởi tâm là thiên ma, không khởi tâm là ấm ma (ngũ ấm 
ma), vừa khởi vừa không khởi là phiền não ma. Trong 
Chánh Pháp vốn không có việc như vậy. 


Vô tâm là Phật Đạo, phân biệt là cảnh giới ma. Do đó cảnh 


ma giông như chuyện chiêm bao, cân gì phải tôn sức luận 
bàn? 


(21) 

Công phu khi đã gôm thành một khối, nếu đời nầy không 
thấu đạt, đến lúc nhắm mắt cũng không bị ác nghiệp dẫn 
đi. 

Nghiệp tức là vô minh. Thiền là Bát nhã (Trí Tuệ). Sáng và 
tối không cùng hiện hữu là lý tự nhiên. 


(22) 

Người tu Thiền nên luôn tự hỏi: Có biết đến bốn ân sâu 
dày chăng? Có biết rằng thân thể dơ dáy do bốn đại hợp 
thành đang suy hoại trong từng niệm niệm chăng? Có biết 
rằng sinh mệnh con người tùy thuộc vào hơi thở chăng? 
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Sanh ra có được gặp Phật, Tổ chăng? Khi nghe Pháp Vô 
Thượng có sinh tâm khó gặp chăng? Không rời Tăng 
đường để giữ hạnh trong sạch chăng? Không cùng người 
chuyện trò tạp nhạp chăng? Có hay bàn chuyện thị phi 
chăng? Thoại đầu có được rõ ràng không lu mờ liên tục 
trong mọi lúc chăng? Khi nói chuyện cùng người, thoại 
đầu có không bị gián đoạn chăng? Khi thấy nghe nhận 
biết, thoại đầu có gom thành một khối chăng? Sự quán 
chiếu có bắt được và đánh bại Phật, Tổ chăng? Đời nầy có 
quyết định tiếp nối tuệ mênh của Phật chăng? Khi đứng 
ngồi thoải mái có nghĩ đến nỗi khổ địa ngục chăng? Có 
quyết định thoát khỏi luân hồi trong một báo thân nầy 
chăng? Đối với cảnh tám ngọn gió (1), tâm có không động 
chăng? 


Đó là những điều quan trọng mà người tu Thiền phải 
quán sát hằng ngày. Người xưa nói: 


Thân nây không quyết đời nấy độ 
Đợi đến đời nào độ thoát thân? 
(Thử thân bất hướng kim sanh độ, 
Cánh đãi hà sanh độ thử thân.) 


Bốn ân là ân cha mẹ, ân nước nhà, ân thầy dạy và ân thí chủ. 
Thân tứ đại dơ nhớp: tỉnh cha hòa với huyết mẹ tạo chất ướt 
(thủy đại); tính cha tạo ra xương, huyết mẹ tạo ra da là chất 
cứng (địa đại); một khối tính huyết không hư không hủy là 
hơi âm của chất nóng (hỏa đại); lỗ mũi trước tiên được sinh ra 
để hơi thở ra vào thuộc sự động của gió (phong đại). 


Ngài A Nan nói: “Khí ham muốn thô dơ hôi tanh gặp nhau 
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sinh ra thân dơ nhớp.” (2) 


Thân thể suy mục từng giây, thời gian trôi đi không ngừng, da 
mặt nhăn nheo, tóc trở nên trăng. Bây giờ không giống như 
xưa, về sau không giống bây giờ. Đó là thể của vô thường. 
Qui vô thường lấy sát hại làm vui. Thật là mỗi phút giây đều 
đáng sợ. Hơi thở ra là lửa, hơi thở vào là gió. Thân mệnh con 
người chỉ tùy thuộc vào hơi thở ra vào. Tám gió là các cảnh 
thuận, nghịch trong đời sông. Khổ địa ngục: một ngày một 
đêm ở địa ngục dài bằng sáu mươi kiếp ở nhân gian, nấu 
trong nước sôi, đốt trong lò lửa, thảy vào rừng kiếm, núi dao, 
không thê nào diễn tả hết được. 


Thân người khó được giống như tìm kim trong biển. Cảnh 
đáng xót thương đó khá nên cảnh tỉnh. 

BÌNH: 

Những lời Pháp ở trên giống như người uống nước nóng lạnh 
tự biết. Dù thông minh cũng không thể chống lại nghiệp. Huệ 
khô (càn huệ: trí thông minh bằng khái niệm) không giúp 
thoát khỏi vòng khổ đau. Qui vị nên suy xét, đừng tự nên tự 
mãn. 


(23) 


Người học theo chữ nghĩa, khi nói thì giống như đã giác 
ngộ, nhưng khi đối diện với sự việc hằng ngày thì trở lại 
mê mờ. Đó là lời nói và hành động trái nhau. 

Ở đây triển khai ý tự mãn đề cập ở trên. Lời nói và hành động 
khác nhau, có thể phân biệt thật, giả. 
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(24) 


Muốn chiến thắng sanh tử, phải từ nơi nhất niệm phá 
thủng để thấu suốt được sinh tử. 


Thùng sơn bị phá vỡ phát ra tiếng. Khi phá vỡ thùng sơn thì 
sanh tử mới có thể đương đầu. Nhân địa tu hành của chư Phật 
cũng chỉ như vậy. 


(25) 


Sau khi nhất niệm được phá thủng, nên cầu minh sư 
chứng minh chánh nhãn (cái thấy đúng). 


Việc nầy không phải dễ. Cần phải có tâm rất khiêm tốn với 
cái thây đầu tiên. Đạo giống như biển lớn, cảng vảo càng sâu. 
Cần thận đừng lấy chút ít cho là đủ. Sau khi ngộ nếu không 
tìm thầy chứng minh thì vị ngon ngọt của đề hồ sẽ trở thành 
thuốc độc. 


(26) 


Người xưa nói: “Chỉ trọng cái thấy đúng, không trọng 
cách hành xử.” 


Xưa Ngưỡng Sơn khi được thầy là Quy Sơn (1) hỏi, đáp: 
“Kinh Niết Bàn bốn mươi quyên thảy đều là ma thuyết. Đó là 
cái thấy chân chánh của Ngưỡng Sơn.” (2) Ngưỡng Sơn lại 
hỏi về sự hành xử, Quy Sơn đáp: “Chỉ trọng thấy đúng.” (3) 
Do đó, trước tiên phải có cái thấy đúng, sau đó mới nói đến 
cách hành xử. Do đó nói: “Nếu muốn tu hành, trước cần đốn 
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ngộ.” (4) 


(27) 


Nguyện chư vị tu đạo tin sâu Tâm mình, không tự hạ, 
không tự cao. 


Tâm nây bình đẳng, vốn không phàm, thánh. Nhưng người 
có mê ngộ khác nhau nên gọi là phàm, thánh. Nhờ Thây chỉ 
dạy liền ngộ cái ngã chân thật thì cùng với chư Phật không 
khác gọi là đốn (ngộ tức thì.) Do đó không tự hạ. Như nói: 
“Xưa nay không một vật.” 


Do ngộ mà dứt trừ các thói quen xấu, chuyên từ phàm sang 
thánh, đó là tiệm tu (tu từ từ). Do đó không tự cao. Như nói: 
“Giờ giờ thường lau chùi.” 


Tự hạ là bịnh của người học theo Giáo, tự cao là bịnh của 
người tu Thiên. 


Người tu theo Giáo không tin bí quyết ngộ nhập của nhà 
Thiền, chìm sâu trong giáo pháp phương tiện, chấp có thật 
giả, không tu thiền quán để khám phá ra châu báu nơi chính 
mình. Do đó sanh tâm yếu kém. 


Người học Thiền thì không tin vào Kinh giáo, do đó không 
tin kinh điển dạy về sự tiệm tu và giảm trừ tập khí, nhiễm tập 
khởi lên mà không hồ thẹn, quả mới ở bước đầu mà đã sinh 
nhiều kiêu mạn, lời nói ngạo nghễ. 


Vì vậy, người tu hành đúng đắn không tự hạ, không tự cao. 
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BÌNH: 


Nơi sơ tâm, nhân gồm đủ trong quả, chỉ tín vào một vị (tự 
tánh), không tự hạ không tự cao. Các vị Bồ tát đạt được quả 
bằng sự tu tập trải qua năm mươi lăm từng bậc. 


(28) 
Dùng tâm mê tu chỉ giúp cho vô minh. 


Chưa tỏ ngộ làm sao nói được là tu hành chân thật! Giác ngô 
và tiệm tu như dầu và ánh sáng (lửa) tương quan nhau, mắt và 
chân nương tựa nhau. 


(29) 
Nền tảng của sự tu hành chỉ là chấm dứt ý niệm phàm tình, 


không phải đi tìm sự hiểu biết của bậc thánh. 


Bịnh hệt thì không còn cân thuộc. Chỉ cân trở lại con người 
xưa kia. 


(30) 

Không từ bỏ tâm chúng sanh, chỉ đừng làm nhiễm ô tự tánh. 
Cầu Chánh pháp là tà. 

Từ bỏ hay tìm cầu đều là nhiễm ô. 
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(31) 
Dứt trừ phiền não là Nhị Thừa. Phiền não không sanh là Đại 
Niết bản. 


Dứt trừ thì có chủ (năng) có khách (sở). Không sanh thì 
không chủ không khách. 


(32) 
Tỏ rõ sự tự chiêu trông không của tâm, tin răng một niệm 


khởi lên là do duyên khởi, vôn không có sanh. 


Đây là nói làm sao thấy rõ tự tánh. 


(33) 
Quán sát rõ trộm cặp, tà dâm, nói đôi đêu từ tâm mà ra. Tâm 


vốn tịch lặng có gì phải dứt trừ! 


Nói rõ sự tương quan giữa tánh và tướng. 
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BÌNH: 


Kinh nói: “Một niệm không khởi gọi là đoạn trừ vô minh.” 
(1) Lại nói: “Niệm khởi liền biết.” (2) 


(34) 
Biết huyễn tức lìa, không cần phương tiện. Lìa huyễn tức 


giác, không có trước sau. 


Tâm là thầy huyễn, thân là thành huyễn, ngoại cảnh là áo 
huyễn, danh tướng là thức ăn huyễn. Cho đến tâm khởi lên 
một ý niệm, nói chân nói vọng, đều không ra ngoài huyễn. 


Những cái huyễn vô minh vô thủy nầy đều sanh ra từ tâm 
giác ngộ, giống như hoa đốm sinh ra trong hư không. Khi 
huyễn không còn thì gọi là bất động. Trong mơ thấy có nhọt 
thì cầu thuốc, thức ra thì không còn bịnh. Biết huyễn cũng 
giống như vậy. 


(35) 
Chúng sanh ở trong chỗ không sanh lầm thấy có sinh tử và 
niết bàn, giống như thấy hoa đốm sinh ra và biến mất trong 


hư không. 
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Tánh vốn không sanh nên không có sanh, diệt. Không trung 
vốn không có hoa nên không có sinh ra, biến mắt. Khởi vốn 
thật không khởi, diệt vốn thật không diệt. Hai cái thấy nầy 
không cần phải luận bàn. Kinh Tư Ích nói: “Chư Phật ra đời 
không phải để độ chúng sanh, chỉ muốn độ hai cái thấy sinh 
tử và niết bàn.” (1) 


(36) 
Bồ Tát độ chúng sanh vào cảnh giới tịch diệt (niết bàn), 


nhưng thật không có chúng sanh nào được diệt độ. 


Bồ Tát luôn luôn vì chúng sanh. Biết thể của niệm là không 
mà độ chúng sanh. Niệm vốn rỗng lặng, thật không có chúng 
sanh nào được diệt độ. Đây là nói về tin và hiểu (tín giải). 


(37) 
Lý tuy đốn ngộ (ngộ ngay), sự không thê đốn trừ (trừ ngay). 


Văn Thù thấu pháp tánh, Phổ Hiển rõ duyên khởi. Thấu hiểu 
nhanh như điện chớp, tu như kẻ cùng tử (người nghèo khó). Ở 
đây luận về tu và chứng. 


(38) 


Tu Thiên mà còn tà dầm như nâu cát đề được cơm, 
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tu Thiền mà còn giết hại như bịt tai mà cầu tiếng, 
tu Thiền mà còn trộm cắp như rò chảy mà cầu đầy, 
tu Thiền mà còn nói dối như lấy phẩn làm chất 
thơm. Dù có nhiều trí đều thành ma đạo. 


Đây là nói rõ về khưôn phép tu hành Tam Vô Lậu 
Học. Tiểu Thừa lấy pháp (hình tướng bên ngoài) làm 
giới, chữa thô nơi ngọn. Đại Thừa lấy nhiếp tâm làm 
giới, khéo trừ tận gốc. 


Lẫy pháp làm giới thì không phạm nơi thân, nhiếp tâm 
làm giới thì không phạm trong ý. Tà dâm thì dứt sự 
thanh tịnh, giết hại thì dứt tâm từ bi, trộm cắp thì dứt 
phước đức, nói dối thì đứt chân thật. Dù có đạt được trí 
tuệ, chứng được sáu thần thông, nếu không dứt trừ giết 
hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối thì cũng sẽ rơi vào 
đường ma, vĩnh viễn mất con đường Bồ đề chân chính. 


Bồn giới nầy là căn bản của trăm giới, nói rõ ở đây để 
không nghĩ và phạm. Không nhớ gọi là Giới, không 
nghĩ gọi là Định, không lầm lẫn gọi là Tuệ. 

Giới để bắt giặc, Định để trói giặc, Huệ để giết giặc. 
Giới giữ vững, Định lắng trong thì mặt trăng Trí Tuệ 
xuất hiện. 

Ba cửa học này là gốc của vạn pháp. Do đó nói rõ để 
tránh bị rỉ chảy. Hội Linh Sơn lại có Phật khinh suất 
lời dạy của mình, núi Thiếu lâm lại có Tổ vọng ngữ 
sao? 


(39) 
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Người không đức không theo giới luật của Phật, 
không giữ gìn ba nghiệp, buông lung lười biếng, coi 
thường người khác, coi nhẹ phải trái. 


Một khi phá giới dù phá ở trong tâm thì trăm lỗi lầm liền 
sanh. 


BÌNH: 


Thời mạt pháp các thứ ma thịnh hành làm loạn Chánh Pháp. 


(40) 

Người học nên rõ: nếu không giữ giới, tái sanh làm thân dã 
can ghẻ còn khó thay huống là chứng quả Bồ đề thanh tịnh! 
Trọng giới giống như trọng Phật thì Phật thường hiện tiền. 


Nên bắt chước vị tăng bị trói vào cỏ (1) và vị tăng thấy ngỗng 
nuốt châu (2). 


(4) 


Muốn thoát sinh tử trước phải dứt trừ tham muốn và khát ái. 


Ái là gốc của luân hồi, tham muốn là duyên của thọ sanh. 
Phật dạy: “Tâm dâm không trừ thì không thể ra khỏi thế 
gian.” (1) Lại dạy: “Sự trói buộc vào ân ái đưa con người vào 
cửa tội lỗi.” (2) Sự ham muốn tình ái rất gắn bó với con 
người. 
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(42) 
Trí tuệ thanh tịnh không ngăn ngại đều từ thiền định ma ra. 
Vượt phàm vào thánh, giải thoát trong khi ngồi, chết trong lúc 
đứng đều do sức của thiền định. Cho nên nói: “Muốn cầu 


Thánh Đạo, không đi con đường nây thì không còn đường 
nào khác.” (1) 


(43) 

Tâm định thì biết được các tướng sinh diệt của thế gian. 
Ảnh sáng qua lỗ hồng, bụi nhỏ lăng tăng 

Đáy nước dưới ao trong, ảnh chiếu rõ ràng. 

(Mãỗa H 38 S122. 


IiT/KIZ/fãIHHH. 


Hư khích nhật quang tiêm ai nhiễu nhiễu. 


Thanh đàm thủy để ảnh tượng chiêu chiêu.) 


(44) 


Thấy cảnh tâm không khởi gọi là không sanh. Không sanh là 
vô niệm. Vô niệm là giải thoát. 

Giới Định Tuệ nếu được một liền đủ cả ba, không phải riêng 
HỆ: 


532 


GƯƠNG THIÊN 
(45) 


Tu đạo mà có chỗ chứng (diệt) thì không phải là chân 
thật. Tâm và pháp vốn rỗng lặng là tịch diệt chân thật. Do 
đó nói rằng các pháp xưa nay vốn tướng tịch diệt. 


Mắt không thể tự thấy, thấy mắt tức là dối. Do đó Văn Thù 
suy lường, Tịnh Danh không nói. 


(46) 
Sau đây nói về tế hạnh: 


Người nghèo đến xin tùy thuận ban cho. Tâm đại bi thấy 
mình và người là một là sự ban cho chân thật. 


Thấy mình và người là một gọi là đồng thể. Đến tay không và 
ra đi tay không, đó là sự thật về cuộc đời của chúng ta. 


(47) 


Có người đên hại, giữ tâm không nóng giận. Một niệm nóng 
giận nôi lên thì vô sô cửa chướng ngại mở ra. 


Phiền não tuy nhiều vô số, nóng giận là nặng nhất. Kinh Niết 
Bàn dạy: “Được thoa hương hay bị tùng xẻo đều không động 
tâm.” (1) Lòng giận giống như lửa sét đánh trong mây lạnh. 


(48) 


Nếu không có hạnh nhẫn nhục, các hạnh khác đều không 
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thành tựu. 


Các hạnh tuy vô số, từ và nhẫn là nguồn cội. Tâm nhẫn giỗng 
như huyễn mộng thì cảnh nhục cũng giống như lông rùa. 


(4) 
Giữ gìn chân tâm là tỉnh tấn bậc nhất. 


Nếu khởi tâm tỉnh tấn thì đó là dỗi không phải thật tỉnh tấn. 
Nên nói: “Đừng tưởng lầm đừng tưởng lầm.” (1) 


Người giải đãi thường ngóng về tương lai, đó là người tự bỏ 
rơi mình. 


(50) 


Nói về trì chú, nghiệp tạo trong đời này dễ chế ngự nên có thể 
có găng để tự trừ, nghiệp tạo từ đời trước khó trừ nên phải 
nhờ thân lực. 


Ma Đăng Già đắc quả là chuyện có thật. Do đó không trì thần 
chú mà xa rời được việc ma là chuyện khó có. 


(S1) 


Ý nghĩa của lễ bái là cung kính và khuất phục: cung kính 
chân tính, khuất phục vô minh. 


Thân miệng ý thanh tịnh thì Phật hiện ra trong thế gian. 
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(S2) 


Nói về niệm Phật. Ở miệng là tụng, ở tâm là niệm. Tụng 
mà không niệm thì vô ích. 


Pháp môn niệm sáu chữ A Di Đà Phật là con đường tắt ra 
khỏi luân hồi. Tâm nương vào cảnh giới Phật nhớ giữ không 
quên, miệng xưng danh hiệu rõ ràng không loạn, tâm và 
miệng tương ưng gọi là niệm Phật. 


BÌNH: 


Ngũ Tổ nói: “Giữ chân tâm hơn niệm chư Phật mười 
phuơng.” (1) Lục Tổ nói: “Thường niệm Phật bên ngoài 
không khỏi được sanh tử, giữ bổn tâm thì đến bờ bên kia.” (2) 
Lại nói: “Phật từ trong Tánh, không nên huớng ra ngoài mà 
cầu.” (3) Lại nói: “Người mê niệm Phật cầu vãng sanh, người 
giác ngộ thì chỉ thanh tịnh tâm mình.” (4) Lại nói: “Chúng 
sanh ngộ được tâm thì cứu được mình, Phật không cứu chúng 
sanh” (5) vân vân. Các bậc nói trên chỉ thăng vào Tâm, không 
nương vào phương tiện. Lý thật là như vậy. 


Tuy nhiên với Tích môn thì thật có Cực Lạc Thế Giới, Phật A 
Di Đà có bốn mươi tám nguyện lớn, niệm được mười tiếng 
nương vào nguyên lực đó được vãng sanh vào hoa sen, thoát 
khỏi luân hồi, chư Phật ba đời khác miệng cùng lời, các Bồ 
tát trong mười phương đều nguyện vãng sanh, huống chỉ 
chuyện ghi chép về những người được vãng sanh từ xưa đến 
nay thật rõ ràng. Xin các vị tu hành nên thận trọng đừng lầm 
lân. 
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Trong Phạn ngữ, A DI Đà có nghĩa là thọ mạng không cùng, 
cũng có nghĩa là ánh sáng không cùng, danh hiệu Phật cao quí 
bậc nhất trong mười phương ba đời. Nguyên do tỳ kheo Pháp 
Tạng, ở trước đức Phật Thé Tự Tại Vương phát bốn mươi tám 
nguyện rằng: Khi tôi thành Phật, các loài trời người cho đến 
các loài bọ trên không côn trùng dưới nước, nếu niệm tên tôi 
mười niệm thì được sanh vào nước của tôi. Nếu không thành 
tựu nguyện nầy, tôi sẽ không thành Phật... 


Chư Thánh ngày xưa nói: “Xướng danh hiệu Phật một tiếng, 
thiên ma vỡ mật, tên được xóa trong quỷ bộ, hoa sen mọc 
trong ao vàng (vãng sanh).” (6) Sám Pháp cũng nói: “Tự lực 
và tha lực, một chậm một mau. Muốn vượt qua biển, trồng 
cây để làm thuyền thì chậm, đó là tự lực, mượn thuyền VƯỢT 
biển thì nhanh, đó là Phật lực.” (7) 


Lại nói: “Trẻ con ở thế gian khi bị lửa nước bức bách cất 
tiếng kêu gào, cha mẹ nghe tiếng chạy nhanh đến cứu. Người 
đến giờ lâm chung cao tiếng niệm Phật thì Phật có đủ thần 
thông nhất định đến đón. Lòng từ bi của đức Đại Thánh hơn 
cả cha mẹ, sự khổ sanh tử của chúng sanh nặng nề hơn nạn 
nước lửa.” 


Có người nói: “Tự tâm là Tịnh độ, Tịnh độ không thể sanh. 
Tự Tánh là Di Đà, Di Đà không thể thấy.” Lời nói cũng có 
phần có lý, nhưng cũng không phải hoàn toàn đúng. Đức Phật 
(A Di Đà) thì không tham không sân, còn chúng ta có được 
không tham không sân chưa? Đức Phật biến địa ngục thành 
hoa sen dễ như trở bàn tay, còn chúng ta do nghiệp lực 
thường lo sợ đọa vào địa ngục, huống là biến thành hoa sen! 
Đức Phật nhìn thấy thế giới mười phương như ở trước mắt 
còn chúng ta thì việc bên kia vách cũng không biết, huống là 
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nhìn thấy thế giới trong mười phương như ở trước mắt! 


Do đó, mặc dù Tánh của mọi người đều là Phật, hành động 
của chúng ta là hành động chúng sanh. Nói về tướng và dụng 
thì xa nhau như trời với đất. Ngài Khuê Phong (§) nói: “Đốn 
ngộ xong rồi thì tu theo tiệm hạnh.” (9) Lời nầy chân thật làm 
saol 


Giờ xin hỏi người nói rằng Tự Tánh là Di Đà: Đức Thích Ca 
sanh ra tự nhiên là A DI Đà chăng? Xin hãy suy nghĩ. 


Há không tự biết rằng, khi giờ lâm chung đến, nơi biên giới 
đau khổ giữa sống và chết, có thể tự tại quyết định hay 
không? Nếu không được như vậy, đừng cống cao nhất thời, 
không suy nghĩ chín chắn, để bị đắm chìm nhiều kiếp. 


Các ngài Mã Minh (10), Long Thọ (11) đều là Tổ Sư, cũng 
dạy rõ khuyên tu vãng sanh. Chúng ta vì sao lại không muốn 
vãng sanh? Đức Phật cũng lại nói: “Tây Phương cách đây 
mười vạn thế giới và tám ngàn xứ sở.” Đó là đối với người 
căn chậm mà nói về tướng. Lại nói: “Tây Phương cách đây 
không xa, tức Tâm là Phật.” Đó là đối với người căn tánh 
lanh lẹ mà nói về Tánh. 

Giáo lý có quyền (phương tiện) và thật. Lời có hiển và mật. 
Nếu hiểu và hành tương ưng, xa gần đều thông. Do đó các 
bậc trong Thiền tông, hoặc khuyên niệm A Di Đà (như ngài 
Huệ Viễn (12)) hoặc dạy tìm Chủ Nhân Ông (như ngài Thụy 
Nham (13).) 


(53) 
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Nghe Kinh tạo mối liên hệ giữa Kinh và tai (nhĩ 


căn), được hưởng phước vui. Thân huyễn có ngày 
mắt, thực hành theo sự chân thật thì không mắt. 


Ở đây nói rõ sự học sáng suốt (trí học) giống như nuốt 
kim cương (1), hơn hẵn việc bố thí bảy món trân qui. 
Thọ Sư (2) nói: “Nghe mà không tin vẫn tạo được hạt 
giống Phật. Học mà không thành vẫn có ích được 
phước cõi trời, cõi người.” (3) 


(54) 


Xem Kinh nếu không hướng vào bên trong mà thực hành, dù 
xem hết vạn tạng cũng không ích gì. 


Ở đây nói rõ sự học ngu muội (ngu học) giống như chim kêu 
trong ngày Xuân, côn trùng kêu trong đêm Thu (không có ý 
hướng). Mật Sư (1) nói: “Theo chữ nghĩa mà xem Kinh thì 
không chứng ngộ được. Nghiền ngẫm câu văn, tìm tòi ý nghĩa 
chỉ làm tăng thêm tham, sân và tà kiến.” (2) 


(SS) 

Học chưa đến nơi, dùng lời hùng biện miệng lưỡi để khoe sự 
hiểu biết của mình giống như sơn vẽ nhà xí làm cho giống 
ngôi chùa. 

Nói về sự học ngu si của thời mạt pháp. Học vốn để thấy 


Tánh, nhưng lại toàn lây của người khác làm của mình. 
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(56) 


Người xuất gia mà học ngoại điển giống như dùng dao 
chém bùn. Bùn không dùng được vào việc gì mà dao bị 
tôn hại. 


Ngoài cửa con trưởng giả 
Lại trở vào nhà lửa. 
(2+.EZ#7. 


lS ^k*ếm. 


Môn ngoại trưởng giả tử, 


Hoàn nhập hóa trạch trung) 


S7) 

Xuất gia làm Tăng lại là việc nhỏ sao? Không phải để cầu sự 
ân dật an nhàn, không phải để cầu lợi danh, nhưng là vì 
chuyện sinh tử, vì muốn cắt dứt phiền não, vì muốn tiếp nối 


tuệ mệnh của Phật, vì muôn ra khỏi ba cõi đê độ chúng sanh. 


Có thê nói là bậc đại trượng phu có chí khí ngất trời. 


(58) 

Phật dạy: “Lửa vô thường thiêu đốt thế gian.” Lại dạy: 
“Lửa khổ của chúng sanh bốn phương thiêu đốt.” Lại 
dạy: “Các giặc phiền não thường tìm dịp để hại người. 
Người tu đạo nên tự biết mà phòng ngừa, như cứu lửa 
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cháy trên đầu.” 


Thân có sanh già bịnh chết. Thế giới có thành trụ hoại không. 
Tâm thì có sanh trụ dị (biến đổi) diệt. Lửa khổ vô thường đó 
thiêu đốt bốn bề. Xin người tham cứu lẽ huyền đừng hao phí 
thời gian, tham danh rỗng của thế gian chỉ uống công nhọc 
xác. 


(S9) 
Mưu cầu thế lợi như chất thêm củi vào ngọn lửa nghiệp. 


Về việc ham tiếng tăm hư ảo của thế gian, có thơ rằng: 
Chim hông bay lưu dấu chân trên cát 

Người chết rồi để tiếng tại nhà. 

(7&X7ZKM?}. 

ÄsSã1L/K?i23. 


Hồng phi thiên mạt tích lưu sa 

Nhân khứ hoàng tuyên danh tại gia.) 

Về việc mưu cầu lợi lộc thế gian, có thơ rằng: 
Sau khi lấy mật trăm hoa 


Ai người nễm ngọt chẳng hay nhọc nhằn? 


(SfHith?ãÍ. 
E#I5£ ïr 5» HÉ no 
Thải đắc bách hoa thành mật hậu 
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Bất tri tân khổ vi thùy điềm?) 


Tốn công mệt xác, giống như sự khéo léo chạm trồ trên băng, 
chăng có ích lợi gì. Thêm củi vào lửa nghiệp: Sắc hương thô 
lậu giống như dụng cụ chứa lửa. 


(60) 

Người mặc áo nhà tu mà mưu cầu danh lợi chăng băng người 
quê mùa áo vải. 

Bỏ ngai vàng tìm vào núi tuyết, đó là phép tắc của các đức 
Thế Tôn. Trong đời mạt pháp, những người thực chất là dê 


mà đội lôt cọp không biệt xâu hô, đón gió theo thời, chìu nịnh 
đê giữ được ân huệ. ÔI hạng người như vậy làm sao răn bảo! 


Người có tâm nhiễm lợi lộc thế gian, dua nịnh theo người có 
quyên, chạy theo cát bụi ở đời, cả người thế tục cũng cho là 
đáng cười. Việc làm của người mặc áo nhà tu nầy cho thấy 
thực chất của họ. 


(61) 

Phật dạy: “Kẻ giặc trộm mặc y phục của ta, buôn bán Như 
Lai, tạo các thứ nghiệp.” 

Thời mạt pháp, có nhiều danh từ để gọi các tỳ kheo (phạm 


lõi): hoặc là con dơi, hoặc dê câm, hoặc cư sĩ ngôc, hoặc đô 
nhơ nhớp trong địa ngục, hoặc giặc mặc cà sa. Đó là buôn bán 
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Như Lai vậy. 
BÌNH: 


Bài bát nhơn quả, không tin tội phúc, thân và miệng sục sôi, 
không ngừng khởi tâm thương ghét, thật là đáng thương. 


Không ra tăng không ra tục cho nên gọi là con dơi, lưỡi 
không thuyết Pháp gọi là dê câm, bề ngoài là tăng mà tâm thế 
gian nên gọi là cư sĩ ngốc, tội nặng không đổi nên gọi là đồ 
dơ trong địa nguc, buôn Phật để mưu sống nên gọi là giặc 
mặc cả sa. Nói chung là giặc mặc cà sa. 


(62) 


Người đệ tử Phật mặc một bộ y, ăn ngày một bữa, không 
coi thường máu huyết của nhà nông, sự khổ cực của người 
thợ dệt, nếu đạo nhãn chưa tỏ làm sao tiêu được. 


Truyền Đăng (1): “Một đạo nhân đạo nhãn chưa tỏ, thân sinh 
làm nắm để trả lại cho tín thí.” (2) 


(63) 


Nên nói: “Muốn biết vì sao sinh làm loài mang lông đội 
sừng, đó là do ngày nay nhận không không từ tín thí.” Có 
người không đói mà ăn, không lạnh mà mặc, không biết 
họ nghĩ thế nào? Không biết rằng cái vui trước mắt sẽ là 
nỗi khổ về sau. 


Trí Luận viết: “Một vị đạo sĩ vì phí phạm chỉ năm hạt gạo mả 
phải đầu thai làm thân trâu, sống thì đền bù bằng xương gân, 
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chết thì trả bằng da thịt.” Nhận không không từ tín thí, báo 
ứng nhanh như tiếng vang. 


(64) 


Thà dùng sắt nóng che thân, không nhận áo của người tín 
tâm. Thà rót đồng vào miệng, không nhận thức ăn của 
người tín tâm. Thà vào lò nấu sắt, không nhận chỗ ở của 
người tín tâm. 


Kinh Phạm Võng nói: “Không dùng thân phá giới mà nhận 
các vật cúng dường và bố thí của người tín tâm. Bồ Tát nếu 
không phát nguyện này tức bị tội khinh cấu.” (1) 

(65) 


Vì vậy nói rằng: “Người tu đạo nhận thực phẩm như 
nhận thuốc độc, nhận của ban cho như bị tên bắn. Xử tốt, 
lời ngọt là điều sợ hãi của người tu đạo.” 


“Nhận thức ăn như nhận thuốc độc” là sợ mất đạo nhãn. 
“Nhận thí nhự bị tên bắn” là sợ mắt đạo quả. 


(66) 


Cho nên nói rằng: “Người tu đạo giống như tảng đá mài 
dao. Trương Tam đến mài, Lý Tứ đến mài. Mài tới mài 
lui, dao của người thì trở nên bén, nhưng đá nhà dần 
mòn. Thế nhưng có người lại sợ không ai đến mài dao 
trên đá của mình, thật là đáng thương! 


Người tu đạo như vậy suôt đời chỉ nhăm đên sự âm thân no 
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bụng. 
(67) 


Do đó người xưa có câu: “Nỗi khổ trong ba đường 
chưa đáng gọi là khổ. Người mặc áo cà sa khi mất 
thân người mới thật là khổ.” 


Người xưa nói: “Đời nầy không được minh tâm, một 
giọt nước cũng khó tiêu.” (1) Đó là lý do người mặc áo 
cà sa bị mất thân người (sau khi chết.) Người Phật tử 
nên đem lòng phấn khích. 


(68) 


Thật đáng kinh sợ cho cái thân nầy. Chín lỗ thường 
chảy ra (những chất dơ), trăm ngàn loại ung nhọt 
mọc ra trên làn da mỏng. Lại nói: Túi da chứa đầy 
phần và máu mủ, dơ bấn đáng gớm, không đáng 
yêu thích, huống lại trăm năm nuôi nắng, trong một 
hơi thở liền bỏ đi. 


Các nghiệp đề cập từ trước đến đây đều do có thân nầy. Nhìn 


kỹ vào thân sẽ sợ hãi kêu lên tiếng lớn, làm cho chúng ta cảnh 


tỉnh. Cội rễ của thân này là lòng yêu thích. Biết rõ sự hư dối 
thì lòng yêu thích sẽ được tiêu trừ. Nếu cứ mê giữ sẽ sinh ra 


vô sô lôi lâm ân hận. Vì vậy tỏ rõ điêu nây đê mở con mặt 


đạo. 


BÌNH: 


Bồn đại không sanh (sự kết hợp của đất nước gió lửa không 


có thật) nên gọi là bốn kẻ oán. Bốn đại không biết nhớ ơn nên 
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gọi là bốn con rắn. Chúng ta vì không biết thân này là hư 
vọng nên nổi lòng sân si cao ngạo với người khác. Người 
khác cũng không biết thân nây là hư vọng nên cũng sanh sân 
si ngạo mạn với ta. Việc đó cũng giống như hai con quỷ tranh 
giành xác chết. Thây chết là thân thể của chúng ta, tựa như 
bọt nước, như chiêm bao, đau khổ và dơ nhớp, dễ bị hư hoại 
lại rất xấu xa. Trên thì bảy lỗ thường chảy nước mắt nước 
mũi, dưới thì hai lỗ thường ra phần tiểu. Ngày đêm thường lo 
giữ thân sạch sẽ để tiếp xúc với người. Cơ thê không sạch thì 
thiện thần cũng tránh xa. 


Kinh Nhân Quả nói: “Dùng tay không sạch mà cầm kinh 
điển, khạt nhồ trước tượng Phật sẽ chịu quả báo sinh làm loài 
trùng trong cầu tiêu.” (1) Kinh Văn Thù nói: “Khi đại tiểu 
tiện thì giữ thân tâm như cây như đá, không nói năng, không 
gây tiếng động, không vẽ viết trên tường, không khạt nhố 
đàm trong nhà cầu. Đi cầu mà không rửa ráy sạch sẽ thì 
không được ngồi vào nệm thiền, không được vào điện thờ.” 
(2) Luật nói: “Khi vào nhà xí, trước tiên phải búng móng tay 
ba lần để làm cho loài quỷ sống trong chỗ dơ nhớp biết, rồi 
niệm thầm các thần chú mỗi câu bảy lần...” (3) 


(69) 

Có tội thì sám hối, có lỗi thì hỗ thẹn, đó là khí 
tượng của người trượng phu. Sửa đổi lỗi lầm tự làm 

mới mình, tội theo tâm mà tiêu diệt. 

Sám hối tức ăn năn lỗi trước, nguyện chừa những sai lầm về 
sau. Tàm quý tức bên trong tự trách, bên ngoài hồ thẹn. Tâm 
vốn rồng lặng, tội nghiệp không có chỗ nương. 
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(0) 


Người tu đạo nên giữ tâm đoan chánh, lấy đơn giản và 
ngay thắng làm nên tảng. Một bầu một áo, không bị trói 
buộc vào nơi trọ nghỉ. 


Phật dạy: “Tâm như dây đàn thăng.” (1) Lại dạy: “Tâm ngay 
là đạo tràng.” (2) Nếu không dính bám vào sự vui về thân thì 
không bị trói buộc vảo nơi trọ nghỉ. 


Œ1 


Người phàm theo cảnh, người tu theo tâm. Tâm 
cảnh đều quên là pháp chân thật. 


Người theo cảnh giỗng như con nai chay theo hoa đốm trong 
hư không. Người theo tâm giống như con khi tìm bắt mặt 
trăng dưới nước. Cảnh và tâm tuy khác nhưng đều là bịnh như 
nhau. Đây nói về phàm phu và Nhị thừa. 


Cả trời đất không mặt trời mặt trăng nước Tân 
Khấp núi sông không tháy vua tôi nhà Hản. 


(Siutli7ZH H. 
HIifZE N.ễZ¡ Eị. 
Thiên địa thượng không Tân nhật nguyệt, 


Sơn hà bắt kiến Hản quân thân.) 
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Œ2) 


Thanh văn ngồi yên trong núi ma vương tìm được. 
Bồ tát dạo chơi trong thế gian ngoại ma không nhìn 
thấy. 


Thanh văn lây tĩnh làm hạnh nên tâm động, tâm động 
thì quỷ thấy được. Bồ tát tánh vốn rỗng lặng nên 
không dấu vết, không dấu vết thì ngoại ma không thấy. 
Ở đây luận về Nhị thừa và Bồ tát. 


Tháng ba ngại đi đường hoa rụng 


Một nhà buôn đóng cửa trong mưa. 


(=H ì#4L F Fã. 


—#Z4MlREF1. 


Tam nguyệt lãn du hoa hạ lộ, 


Nhất gia sâu bể vũ trung môn.) 


G3) 
Người phàm khi đến lúc sắp la đời chỉ quán năm 
ấm là không, bốn đại không có tự tánh, Tâm chân 


thật không có hình tướng, không đi không đến, khi 
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sanh Tánh cũng không sanh, khi chết Tánh cũng 
không mất, tỏ im tròn lặng, tâm và cảnh cùng một 
thể. 


Chỉ cần ngay lập tức thông suốt được như vậy, không 
bị ba đời ràng buộc (ràng buộc vào nhân quả), liền là 
người tự do ở ngoài thế gian. Khi đó, thấy chư Phật 
không khởi tâm theo nương, thấy địa ngục không khởi 
tâm sợ hãi. Chỉ tự vô tâm thì cùng với pháp giới 
(không khác). Đó là điều quan trọng. Sinh hoạt trong 
đời sống hằng ngày là nhân, khi chết là quả. Người tu 
đạo nên đem mắt quán sát. 


Đến tuôi già sợ chết thì thân cận đức Thích Ca. 


Lúc nây nên hướng soi tự kỷ 


Trăm năm bóng sáng lướt qua đấu. 


(ønI¿] W.RFM] H c, 
EIfE3XL5/HHHZ2E, 
Như hướng thứ thời mình tự kỉ, 


Bách niên quang ảnh chuyển đâu phi) 


(4) 
Người phàm đến giờ lâm chung, nếu có một mảy may 
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phân biệt phàm thánh, nghĩ ngợi không dút, sẽ bị kéo vào 
thai lừa, bụng ngựa, bị nấu trong chảo nước sôi, cho đến 
sinh làm con kiến con muỗi. 


Ngài Bạch Vân (1) nói: “Giả như một mảy ý niệm phàm 
thánh cũng không còn, cũng không khỏi nhập vảo thai lừa 
bụng ngựa.” (2) Còn một tâm niệm chia hai thì còn có thể bị 
lôi kéo tái sinh vào đường xấu. 


Lửa lớn mênh mông 


Gươm bảu ngăn che. 


Liệt hỏa mang mang 


Bảo kiêm đương môn.) 


BÌNH: 


Hai tiết nầy đặc biệt mở bày cửa vô tâm hợp đạo của Thiên, 
phương tiện ngăn chận pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh 
trong Giáo môn. 

Tuy nhiên căn khí không giống nhau, chí nguyện cũng khác. 
Hai pháp môn nây không ngăn ngại nhau. 
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Xin các người học đạo thường ngày tùy theo phận sự mà cô 


găng, để đến phút cuối không sinh nghỉ ngờ. 


Œ5) 


Người học Thiền nếu chưa thấu rõ được bốn tâm 
rỗng sáng thì làm sao thấu được cái cửa chót vót 
huyền diệu? Người ta thường lấy cái “không? đoạn 
diệt cho là Thiên, cái “không? vô ký cho là Đạo, “hết 
thảy đều không" cho là cao kiến. 


Cái ngoan không u tối đó là một chứng bịnh sâu xa. 
Những người gọi là tu Thiền ngày nay mấy ai không bị 
chứng bịnh đó!? 


Con đường đi lên không có chỗ đề đặt chân. Vân Môn 
(1) nói: “Về việc ánh sáng không thấu thoát có hai thứ 
bệnh. Về việc thâm nhập pháp thân cũng có hai thứ 
bịnh.” (2) Do đó lúc nào cũng ở trong tự tánh (thủy 
đắc). 


Không đi đường cỏ thom 


Khó đến thôn hoa rơi. 


đJ“”..... 


ÑY4 1E. 


Bất hành phương thảo lộ, 


Nan chí lạc hoa thôn. 
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Các bậc thầy cũng có nhiều bịnh. Bịnh tại tai mắt như 
dương mày nhướng mắt nghiêng tai gật đầu cho là Thiền. 
Bịnh tại miệng lưỡi như miệng nói lời đảo điên vô nghĩa, 
hô hoán lung tung cho là Thiền. Bệnh tại tay chân như đi 
tới đi lui, chỉ vẽ lung tung cho là Thiền. Bệnh trong tâm 
như nghĩ tìm điều huyền diệu, cho mình ở trên phàm tình, 
xa rời sự thấy biết cho là Thiền. 


Giết cha mẹ thì có thể sám hồi Phật, chê Bát nhã thì không có 
cách gì sám hối. 


Bắt bóng không trung không tài khéo 
Bên ngoài tìm dấu há người tài? 
(Z8'Pt/2E25 #0, 
2k3Bifft:z 12 bÄ. 


Không trung toát ảnh phi vi diệu 


Vật ngoại truy tung khởi tuần kỉ.) 


Œ7) 


Việc của các bậc Thâầy giác ngộ chỉ là bày tỏ câu 
nầy. Như người gỗ gõ nhịp, lò hồng điểm tuyết. Lại 
như ánh sáng lửa đá. Người học thật khó thể suy 
lường. Do vậy người xưa nhớ ơn Thầy mà nói rằng: 
“Không trọng đạo đức của Thầy, chỉ trọng Thầy 
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dạy dỗ không vị ngã.” (1) 


Đừng nói! Đừng nói. 
Viết ra gây hoang mang. 
(Eilñ£IM, 

76k LÍ S5, 

Bất đạo bất đạo 


Khủng thượng chỉ mặc.) 


Tên xuyên qua bóng trăng đưới sông 
Hăn đến từ người băn chim điêu. 


(ấïZ£ïLH %ứ. 


Z4: ^. 


Tiên xuyên giang nguyệt ảnh, 


Tu thị xạ điêu nhán.) 


Œ8) 


Người học trước tiên nên hiểu rõ về đường lối của Tông 
môn. Xưa Mã Tổ (1) hét một tiếng, tai của Bách Trượng 
điếc, lưỡi của Hoàng Bá rụng. Một tiếng hét đó là tiêu tức 
đưa hoa, cũng là khuôn mặt của Đạt Ma lúc mới qua. Đó 
là đầu mối của tông Lâm Tế. 
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Người biết pháp thì la, mở miệng thì đánh. 


Gậy gỗ một cây không đốt mắt 
Ân cần giao phó kẻ đi đêm. 
(X7 —k®tÃñ H. 


R2) 1⁄1 Ás 


Trượng tử nhất chỉ vô tiết mục, 


Ân cần phân phó dạ hành nhân.) 


Xưa Mã Tổ hét một tiếng làm cho Bách Trượng (2) được đại 
cơ, Hoàng Bá (3) được đại dụng. Đại cơ là hoàn toàn ứng 
hợp, đại dụng là cắt đứt không vướn ngại. Những câu chuyện 
trên là từ sách Truyền Đăng Lục. 


(9) 


Tổng quát, Thiền có năm phái là Lâm Tế, Tào 
Động, Vân Môn, Quy Ngưỡng, Pháp Nhãn. 


LÂM TẺ TÔNG: 
Từ đức Bồn Sư Thích Ca cho đến đời thứ ba mươi ba 
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Lục Tổ Huệ Năng trực tiếp truyền thọ gồm các Thiền 
Sư: Nam Nhạc Hoài Nhượng, Mã Tổ Đạo Nhất, Bách 
Trượng Hoài Hải, Hoàng Bá Hy Vận, Lâm Tế Nghĩa 
Huyền, Hưng Hóa Tôn Tưởng, Nam Viện Thủ Ngung, 
Phong Huyệt Diên Chiều, Thủ Sơn Tỉnh Niệm, Phần 
Dương Thiện Chiêu, Từ Minh Sở Viên, Dương Kì 
Phương Hội, Bạch Vân Thủ Đoan, Ngũ Tổ Pháp Diễn, 
(Viên Ngộ Khác Cần, Kính Sơn Tông Cảo). 


Lâm Tế gia phong, tay không đơn đao giết Phật giết Tổ, xét 
huyền nhiệm của xưa nay, nghiệm chủ khách nơi sâu kín. 
Cầm thanh gươm báu kim cương, trừ loài tính mỊ nơi bờ bụi, 
đoạt uy của sư tử, làm khiếp đãm loài hồ li. 


Nên biệt Lâm Tê tông: 
Trời trong rên sâm sét, 


Đất bằng nổi sóng to. 


( xffữ 
XHHEB}iRễ. 


Thanh thiên oanh phích lịch, 


_ 


Bình địa khởi ba đào.) 


(80) 
TÀO ĐỘNG TÔNG: 


Gồm những vị Thiền sư sau Lục Tổ không được truyền trực 
tiếp. Đó là các Thiền Sư: Thanh Nguyên Hành Tư, Thạch 
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Đầu Hi Thiên, Dược Sơn Duy Nghiễm, Vân Nham Đàm 
Thịnh, Động Sơn Lương Giới, Tào Sơn Đam Chương, Vân 
Cư Đạo Ưng. 


Tào Động gia phong, mở phương Ngũ Vị tiếp ba căn, đưa 
ngang kiểm báu chém sạch rừng rậm tà kiến, rộng truyền vi 
diệu cắt đứt vạn mối xuyên tạc, bờ Oai Âm đầy mắt ánh mây, 
trước Không kiếp một bầu trăng gió. 


Nên biết Tào động tông: 

Phật Tổ chưa sanh ngoài Không kiếp, 
Chủ- Khách chẳng lạc chốn có-không. 
(b4HZ2S®#Z#2‡. 

1Efi^©ï4⁄H “BÉ. 


Phật Tổ vị sanh không kiếp ngoại, 


Chánh thiên bất lạc hữu vô cơ.) 


(81) 
VẤN MÔN TÔNG: 


Bàng truyền từ Mã Tổ, gồm các Thiền sư: Thiên Vương Đạo 
Ngộ, Long Đảm Sùng Tín, Đức Sơn Tuyên Giám, Tuyết 
Phong Nghĩa Tồn, Vân Môn Văn Yến, Tuyết Đậu Trọng 
Hiên, Thiên Y Nghĩa Hoài. 


Vân Môn gia phong, gió kiếm có đường, tường sắt không 
cửa. Mở ra lộ rõ tơ vò, dứt bỏ thường tình kiến giải, điện 
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chớp không đợi nghĩ suy, lữa dữ chứa an thuyền đỗ. 
Nên biết Vân Môn tông: 

Chống gậy nhảy lên trời cao, 
Trong chén chư Phật thuyết Pháp. 
(Œlt#k E-X. 

Tất. [2e HT ĐH IÚÊ VY o 


Trụ trượng tử khiêu thượng thiên, 


Trản tử lí chư Phật thuyết Pháp.) 


(82) 
QUI NGƯỠNG TÔNG: 


Bàng truyền từ Bách Trượng, gồm các Thiền Sư: Qui Sơn 
Linh Hữu, Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, Hương Nghiêm Trí Nhàn, 
Nam Tháp Quang Lậu, Ba Tiêu Huệ Thanh, Hoắc Sơn Cảnh 
Thông, Vô Trước Văn Hi. 


Quy Ngưỡng gia phong, thầy trò hòa ca, cha con một nhà. 
Bỏ chữ bỏ nghĩa xuất chúng tài ba, ở trong nhà biết được kẻ 
bẽ gãy lưng sư tử. Lìa bốn câu, dứt trăm phi, một chùy đập 
nát. Hai miệng không lưỡi, chín đoạn châu thông. 


Nên biết Quy Ngưỡng Tông: 
Phá bia che đường xưa, 


Trâu sắt ngũ Thiếu Thát. 
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(ẾntHãi th lễ. 
151“FƑHJ&Z2 5E. 
Đoạn bỉ hoành cổ lộ, 


Thiết ngưu miên Thiếu thất.) 


(83) 
PHÁP NHÃN TÔNG: 


Bàng truyền từ ngài Tuyết Phong, gồm các Thiền Sư: Huyền 
Sa Sư Bị, Địa Tạng Quế Sâm, Pháp Nhãn Văn Ích, Thiên 
Thai Đức Thiều, Vĩnh Minh Diên Thọ, Long Tế Thiệu Tu, 
Nam Thai Thủ An. 


Pháp nhãn gia phong, trong lời có tiếng vang, trong câu 
chứa mũi nhọn. Đầu lâu đi lại trong thế giới, lỗ mũi chạm xát 
nếp nhà. Cành gió bến trăng hiển lộ chân tâm, trúc xanh hoa 
vàng rõ bảy diệu pháp. 


Nên biết, Pháp Nhãn tông: 


Gió đáy đám mây xuôi đỉnh núi, 


Trăng hòa nước chảy qua câu về. 


(ñUXISSMR:E 
H #tbit2k)Bf8ZE, 


Phong tổng đoạn vân quy lĩnh khứ, 
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Nguyệt hòa lưu thủy quả kiểu lai.) 


(84) 


Lâm Tế hét, Đức Sơn gậy đều chứng suốt vô sinh, thấu 
ngọn thấu gốc, đại cơ đại dụng, tự tại không cùng, toàn 
thân hiện mắt, toàn thân đảm đương, năm giữ cảnh giới 
của Văn Thù, Phố Hiền. 


Tuy nhiên, hai vị Thầy nầy cũng không tránh khỏi loài ma 
quỷ bắt hỗn. 


Gió buốt thổi lông, không phạm đầu nhọn. 
Rạng rỡ hàn quang, châu đẹp nước 
Không không máy tản, nguyệt qua trời. 
(ÉE2$3.ERIR7K. 


2474 St H †1 Xo 


Thước thước hàn quang châu mị thủy 

Liêu liêu vân tắn nguyệt hành thiên.) 

(85) 

Bậc đại trượng phu gặp Phật gặp Tổ như gặp oán thù. 


Cầu Phật liền bị Phật trói, cầu Tổ liền bị Tổ trói. Có cầu 
có khổ, không bằng vô sự. 


“Gặp Phật Tô như oán thù”: Ở trên nói “Không gió mà nôi 
sóng.” “Có câu có khô”: Ở trên nói “Thê thật ngay đó.” 
“Không băng vô sự”: Ở trên nói “Khởi niệm liên sai.” 
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Đạt đến chỗ đó thì có thê cắt đứt hết đầu lưỡi của người trong 
thiên hạ, bánh xe sinh tử sẽ dừng lại. 


Cứu giúp nguy khốn, đẹp yên loạn lạc, như Đan Hà đốt Phật 
(1), Vân Môn cho chó ăn (2), Lão bà không gặp Phật (3). 
Thảy đều là thủ đoạn đẹp tan tà kiến, làm rõ chánh kiến. Cuối 
cùng thì như thế nào? 


Thường nhớ bờ nam trong tháng Ba 


Chá cô kêu hót giữa trăm hoa 


(l8 Ki =R ` 


fồhÑMñ J E1 1E7Ẩ. 


Thường ức giang nam tam nguyệt lI, 


Chá cô đề xứ bách hoa hương.) 


(86) 


Thần quang không mờ, vẫn tự ngàn xưa. Vào trong cửa 
nầy, không còn tri giải. 


ân quang không mờ” ở trên nói là “chiêu chiêu linh linh”. 
“Th kh ờ"ởt là “ch hiệu linh linh” 
“Vẫn tự ngàn xưa” ở trên nói là “vốn không sinh diệt.” 
“Không còn tri giải” ở trên nói “không thê theo danh mà 
hiệu.” “Cửa” là chỉ sự ra vào của phàm Thánh, như Thân Hội 
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nói: “Một chữ biết là cửa vào của các điều huyền diệu.” (1) 
Toàn giáo pháp bắt đầu với cái không thể gọi tên tả hình, kết 
thúc với việc không còn tri giải. Bao nhiêu vướng mắc, một 
câu phá hết. 

Trước sau một nghĩa, giữa nêu vạn hạnh. Như ba nghĩa trong 
sách vở thế gian, hai chữ tri giải (biết hiểu) là mối nguy lớn 
của Phật Pháp. Do đó, đưa ra rồi chấm dứt. Thiền sư Hà 


Trạch Thần Hội cũng do đây mà không được coi là đích tử 
(con chính, tức đệ tử được ấn chứng) của Lục Tổ Tào Khê. 


Tụng rằng: 

Như muốn nêu bày rõ tông chỉ 
Cười ngắt Tây Tăng cặp mắt xanh. 
(„12H25 H. 


%#¿IMZK2 IlKfll. 


Như tư cứ xướng mình tông chỉ 

Tiếu sát Tây lai bích nhãn tăng.) 
Rốt ráo thì thế nào? 

Trăng đơn riêng chiếu sông núi lặng 
Cười lên một tiếng trời đất kinh. 
(iMfn5J 5š TLI ñff. 

HS — xu. 

Cô luân độc chiếu giang sơn tĩnh 
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Tự tiêu nhất thanh thiên địa kinh.) 


(Thiền Gia Quy Giám hết) 


g1 


LỜI BẠT 


Của Một Người Đệ Tử Của Tây Sơn Đại Sư 


Bản văn trên được viết do ngài Do-Eun (Thiền sư Tây Sơn), 
một vị Thiền sư sáng chói thuộc tông phái Choye của Phật 
Giáo Đại Hàn. 


Than ôi! Phật Giáo Đại Hàn đã suy thoái trên 200 năm. 
Những vị lãnh đạo Thiền tông và những vị chuyên về kinh 
điển khoanh vùng trong những quan điểm riêng. Những vị 
chuyên về kinh điển khai triển một khâu vị cho những sự việc 
nhỏ hơn, và những vị này thì rất nhiều. Các vị nầy không biết 
có một con đường có thể giác ngộ từ bên trong, không nương 
tựa vào năm thừa giáo. 


Trong khi đó, những người chuyên thực hành thiền quán thì 
chỉ tin vào sự thanh tịnh nguyên sơ nên coi thường vai trò của 
tiệm tu. Họ thường coi nhẹ việc thực hiện sự toàn giác sau khi 
đốn ngộ. Những vị chỉ tập trung vảo việc tu tập thiền quán có 
thê không chú ý đến tác dụng của việc thực hành nhiều pháp 
môn để cho điệu dụng của giác ngộ được thuần thục và hoàn 
hảo. 


Vì những lý do đó, vai trò của Thiên và Giáo thường bị lẫn 
lộn, như vàng và cát hòa trộn. Kinh Viên Giác nói: “Có người 
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nói răng vì con người sinh ra đã có Phật Tánh, và đã hoản 
hảo, do đó “không có vô minh, không có giác ngộ” nên quên 
mắt nhân quả. Đó là cái thấy sai lầm. Lại có người cho răng 
đốn ngộ là ảo tưởng vì vô minh chỉ được vượt qua bằng việc 
tu tập từ từ, do đó không nhìn thấy bản tánh chân thật không 
thay đổi của chính mình. Đây cũng là cái thấy sai lầm.” 


Thật là nguy hiểm! 
Vì sao truyền đạo lý nầy một cách đúng đắn rất khó khăn? 


Truyền thống của chúng ta đang trên đường đi xuống như treo 
vạn cân trên một sợi tóc giữa hư không khi vị Lão Sư của 
chúng tôi ngồi viết tác phẩm nây. Ngài dùng mọi thời gian 
rãnh rỗi trong mười năm chăn trâu ở núi Tây Sơn để kết tập. 
Ngài nghiền ngẫm năm mươi bộ Kinh và những sớ giải liên 
quan, và chỉ ghi xuống những giòng rõ ràng nhất và căn bản 
nhất mà ngài tìm thấy. Rồi ngài trực tiếp dạy cho chúng tôi, 
những đệ tử của ngài, cho chúng tôi thấy lòng thương yêu của 
một người chăn cừu đối với đàn cừu: Với lòng lân mẫn, ngài 
dạy ít lại cho những người vượt quá và thúc đây những người 
lười biếng và không theo kịp. Tất cả những việc làm đó của 
ngài chỉ với mục đích đưa họ đến cửa đại ngộ. 


Tuy nhiên, đệ tử của ngài quá đần độn, cảm thấy khó khăn 
với những thời Pháp cao siêu khó hiểu của ngài. Do đó, vị 
Lão Sư cảm thương, thêm phần chú giải vào mỗi câu và sắp 
xếp theo thứ tự. Kết quả là tất cả các câu được nối lại thành 
một xâu, và máu huyết bắt đầu lưu thông, đem giáo lý sống 
động đến cho những người đệ tử này. 
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Bản văn chứa đựng tinh túy của tám mươi bốn ngàn bộ kinh 
và cốt tủy của năm phái Thiền. Mỗi chữ đều mở bảy chân lý, 
mỗi câu đều phù hợp với giáo pháp mà ngài muốn chỉ bảy. 
Học hỏi bản văn, người quá độ sẽ tìm thấy sự tiết điệu, người 
bị đình trệ sẽ vượt qua. Bản văn nầy quả thật là một tắm 
gương cho cả Thiền cũng như Giáo, một món thuốc rất hiệu 
nghiệm để đạt được hiểu biết chân chính và tác dụng của sự 
hiểu biết đó cho sự đốn ngộ cũng như việc tiệm tu. 


Chúng ta nên biết rằng vị Lão Sư đã luôn luôn thận trọng tối 
đa khi nói về những vấn đề trong tác phầm này. Giống như 
bước đi trên một lưỡi dao bén, ngài lo rằng chỉ một chữ hay 
nửa câu cũng có thể đưa đến hậu quả trong một bản văn như 
bản văn này. Vì vậy lưu hành rộng rãi hay vinh danh bản văn 
có thể là việc ngài muốn. Trong số những đệ tử của ngài, 
Thiền Sư Baek Un Bo Won sao chép và Đại Sư Byeok Chon 
UI¡ Cheon hiệu đính. Sau đó, những đệ tử khác như Đại Sư 
Jeong Wong, Đại Sư Dae Sang và Cheong Ha Boep Yung 
cung kính lễ bái và tán dương tác phẩm này là một tác phẩm 
không gì sánh. Cùng với sáu bảy vị tăng khác, họ quyên được 
đủ tiền khắc bản gỗ để lưu hành về sau. Bản văn được phố 
biến rộng rãi để trả ơn phần nào cho lòng từ bi lớn lao trong 
việc giáo hóa khai ngộ của ngài. 


Chân lý thâm sâu của đức Phật và giáo pháp vi tế của chư Tổ 
giống như biển lớn: Nếu muốn tìm viên ngọc quý giá trong 
miệng rồng lớn dưới đáy biển, thì phải vào biển lúc mặt đại 
dương như thế nào? Và cái gì sẽ giúp cho sự tìm kiếm? Nếu 
không có những phương tiện để di chuyển dưới biển giống 
như đi trên đất một cách tự tại thì không thể nào thực hiện 
ngoài việc ngôi trên bờ mả kêu oán. 
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Do đó sự thành tựu của vị Thầy chúng ta trong việc chọn lựa 
tinh túy của các lời dạy, và lòng từ bi của ngài trong việc khai 
ngộ chúng ta cao như núi và sâu như biển. Dù có nghiền 
xương cả ngàn lần, lấy thân mạng để đèn đáp vạn lần cũng 
không thể đền đáp một chút xíu lòng từ mẫn bao la mà ngài 
đã ban cho chúng ta 


Chỉ đừng kinh nghi khi nghe và thấy những lời dạy nây. Nếu 
đọc với lòng tôn kính và coi nó như kho tàng của mình, bản 
văn nây sẽ trở thành một nguồn sáng dẫn đường, chẳng những 
cho đời nầy mà còn cho đời sau, đời sau nữa. 


Những lời nầy được viết vào mùa Xuân niên hiệu Gimyo trêu 
đại Manryeok (1579) 


Tỳ kheo Yu Jeong, thuộc tông phái Choye Phật giáo Đại Hàn, 
kính lạy những lời dạy cốt tủy này được truyền từ Bồn Sư của 
chúng tôi, với lòng khiêm cung xin dâng những lời cuối cùng 
nầy. 
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Chương 1: Hữu nhất vật w thử, tòng bổn dĩ lai chiêu chiêu 
linh linh, bất tằng sanh bất tằng diệt, danh bắt đắc, trạng bắt 
đắc. 


( 
S—!hW. 1È#ĐIJZKNHHA5S5B, T©f?/ETfll, 
f8HA T#e ) 


(1) Ngô hữu nhất vật vô danh vô tự, chư nhân hoàn thức phủ? 
(IH—- 1# EETT. ñn AlnMfi, ) 
(2) Chư Phật chi bổn nguyên, Thần Hội chi Phật Tánh. 


(ñấhx 4K. HẾ?ZfBUE. ) 


(3) Thập ma vật, y ma lai? 
(1082. PK. ) 
(4) Thuyết tự nhất vật tức bất trúng. 


(5¿1——1⁄2H|I`", ) 
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Chương 2: Phật Tổ xuất thế, vô phong khởi lãng. 
(B4RIHIHE., ##JHLftïR, ) 


(1) Văn tự thị ma nghiệp, danh tướng thị ma nghiệp, chí ư 
Phật ngữ diệc thị ma nghiệp. 


(xX# l3. HAcBB3. ÊJÖPEän/N2clf3ŠSo ) 


Chương 3: Nhiên pháp hữu đa nghĩa, nhân hữu đa cơ, bất 
phương thi thiết. 


(Ñ\šH#3®%. ANH#lš, TUllñx, ) 


(1) Quan bắt dung châm tư thông xa mã giả dã. 


(E#®?l#M#FÑ ZtH, ) 


Chương 4: Cưỡng láp chủng chủng danh tự, hoặc Tâm hoặc 
Phật hoặc chúng sanh, bất khả thủ danh nhỉ sanh giải. 
Đương thể tiện thị, động niệm tức quai. 


(Iã WfRflfif. B/ÙbBfSlMUŒ., ©nJAfZllHZEff, đã 
BÍ Re. B⁄2RJH3ŸE, ) 
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Chương 5: Thể Tôn tam xứ truyền Tâm giả vì Thiên chỉ, nhất 
đại sở thuyết giả vi Giáo môn. Cố viết Thiên thị Phật tâm, 
Giáo thị Phát ngữ. 


(I-f — JR[lf*Ù Tổ A9MAo — TQ d6 4429X1 4o HC EIIRRAE 
fbiù. ZL2flñH, 


(1) Ba lần truyền Tâm: 


- Lần thứ nhất: Khi Phật thuyết Pháp tại Tháp Đa Tử, ngài Ma 
Ha Ca Diếp là người xuất gia sau đáng lý ngồi phía sau nhưng 
ngải lại tiễn thẳng đến trước Phật và Phật nhích qua chia chỗ 
ngồi cho ngài. Với việc im lặng cho phép một vị tăng trẻ ngồi 
chung với mình, đức Phật hiển bày cho đại chúng sự bình 
đăng của Phật tánh. 


- Lần thứ hai: tại núi Linh Thứu, đức Phật đưa lên một đóa 
hoa udambara trước đại chúng, đại chúng 1m lặng, chỉ có ngài 
Ma Ha Ca Diếp ngồi xa phía sau nhìn Phật mỉm cười. 


- Lần thứ ba: Trong lễ trà tỳ đức Phât, ngài Ma Ha Ca Diếp đi 
vòng quanh giản thiêu ba vòng và lạy ba lần. Lúc đó, bàn 
chân của đức Phật bỗng ló ra, biểu thị cho đại chúng biết rằng 
dù thân xác vật chất của Phật không còn, Phật tánh không có 
sông chết. 


Chương 6: 7ÿ có nhược nhân thất chỉ w khẩu, tắc niêm hoa 
vỉ tiểu giai thị Giáo tích. Đắc chỉ w Tâm, tắc thế gian thô 
ngôn tế ngữ giai thị giáo ngoại biệt truyền Thiên chỉ. 
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HITH:[B|Ẩã mĩ ẨM ñất Y1 2C 2471/01] TÊN IHỊ E1 
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H. RHIl‡h2E0x2 


TẾ ND]. Tử JY/Ùu 


Eo ) 


(1) Bảo Tích: Từng làm thầy của Lương Vũ Đé. Một hôm, có 
một đám tang đi qua chỗ ngài tham thiền, khi nghe tiếng tiếng 


khóc than, ngài bỗng đại ngô. 


(2) Bảo Thọ: Có một vị trường lão hỏi Bảo Thọ: “Khuôn mặt 
xưa nay trước khi sinh ra là gì?” ngài không trả lời được. Trãi 


qua nhiều tháng miên mật tham thiền cũng không cho ngài 
ánh sáng nào. Một hôm, khi đang đi trong chợ, ngài gặp một 


nhóm người âu đả nhau. Khi cuộc âu đả châm dứt, một người 


thốt lên: “Hôm nay ta thật là mất mặt.” Khi nghe câu đó, ngài 


Bảo Thọ bỗng ngộ. 


Chương 7: 


Ngô hữu nhất ngôn 
Tuyệt lự vong duyên 


Nogột nhiên vô sự tọa 


Xuân lai thảo tự thanh. 


(#—- 
4H 8 tu. 


89 


TÂY SƠN ĐẠI SƯ — THỊ GIỚI DỊCH VIỆT 
#Zk# HE. ) 


Chương §: Giáo môn duy truyền Nhất Tâm pháp. Thiên môn 
duy truyền Kiến Tánh pháp. 


ZX[JIÊfl-Ùšš. THHHÊIH hUPE#, ) 


^^ 


Chương 9: Nhiên chư Phật thuyết kinh, tiên phân biệt chư 
pháp, hậu thuyết tất cảnh không. Tổ Sư thị cú, tích tuyệt ư ÿ 
địa, lí hiện w Tâm nguyên. 

(5ã. 26/)7/llããYÌS. Íñ##?t??m 7£, THÑWZSHJ, PB 
ẤH}3EHh. ERRNHÀ!ÙÏR. ) 


Chương 10: Chư Phật thuyết cung, Tổ Sư thuyết huyện. Phật 
thuyết vô ngại chỉ pháp phương quy nhất vị. Phật thử Nhất Vị 
chỉ tích, phương hiện TỔ Sự sở thị Nhất Tâm. Cố vân đình 
tiên bách thụ tử thoại, long tàng sở vị hữu để. 


(ññBñbrJ. THỦ. ĐC II. ÈS JÑM -ĐẸ, ĐH —~ 


DỆ~ZĐẸ, ĐMHRHĐTZR--1l, ñí2xJƒÊHfRMHWữẳỦff-iE. HE 
BIZSHIE&. ) 


TY 66 


(1) Thoại đầu: thường dùng như chữ “công án,” là một chữ, 
một câu, lời đối đáp, hay một sự việc xảy ra đánh thức tâm 
nghi của hành giả tu Thiền để đưa vào mức độ sâu hơn. Ý 
nghĩa của chữ và câu không quan trọng, cốt làm cho hành giả 
chấm dứt lối suy nghĩ phân biệt để đưa đến đồn ngộ. 


(2) Triệu Châu Tòng Thâm (778-897): Một trong những bậc 
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Thầy có nhiều ảnh hưởng nhất trong Thiền Tông. Ngài đắc 
Pháp với Tổ Nam Tuyền Phố Nguyện, sau đó tiếp tục hành trì 
dưới sự hướng dẫn của Tô thêm 20 năm. Ngài tịch lúc 120 
tuổi. Một ngày kia, có một vị tăng hỏi ngài Triệu Châu: “7hế 
nào là ý của Tổ sư từ Tây qua?” (Như hà thị Tổ Sự Tây lai 
ý2), cũng có nghĩa: “Thế nào là ý nghĩa của Phật Pháp?” 
Triệu Châu trả lời: “Cây fừng ngoài sân. ” (Đình tiên bách thụ 
#.) Vị tăng ngay đó liền ngộ. Đây là một một trong những 
mẫu đối thoại kinh điển trong Thiền Tông, và là một thoại 
đầu cho nhiều hành giả. 


Chương 11: Cố học giả tiên đĩ như thật ngôn giáo úy biện bất 
biến tùy duyên nhị nghĩa, thị tự tâm chỉ tánh tướng. Đồn ngô 
tiệm tu lưỡng môn thị tự hành chỉ thủy chung. Nhiên hậu 
phóng hạ giáo nghĩa, đãn tương tự tâm hiện tiên nhất niệm 
tham tường Tì hiên chỉ, tắc tất hữu sở đắc, sở vị xuất thân hoạt 
lộ. 


( 

tt LÍ 2UCLÚI Ñ Bi ØtUZĐ©5WÑÍ£ —-376. Hi PEMH 
o HẬ†ƒRJ€MIFHZ¿ÖHÍTxZ#RfG. #A#?t FZt3§. [HIẾE 
"ØjNÍi—-2aZñÉllf, HI/#Øif5. PTñHIHHWÌïNHE. ) 


Chương 12: Đại để học giả tu tham hoạt cú mạc tham tử cú. 


(S4. 2428i0nJ52820ñJ. ) 


(1) Hoạt cú/ tử cú (câu sống/ câu chết): Hoạt cú là những câu 
chỉ thắng vào thực tại đang hiển bày. Tử cú là câu hay lời chỉ 
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dựa vào trí thông minh, lý lẽ, hoặc ý niệm. 


(2) Lâm Tế (? — 867): Một trong những vị đại sư Thiền tông. 
Đệ tử của ngài đã xây dựng một tông phái đươc gọi là Lâm 
Tế Tông. Ngài xuất gia từ rất sớm và chuyên nghiên cứu kinh 
điển. Về sau ngài thọ giáo với ngài Hoàng Bá Hy Vận. 


Chương 13: Phàm bồn tham công án thượng thiết tâm tổ công 
phu, như kê bão noãn, nhự miêu bộ thứ, nhự cơ tư thực, như 
khát tư thủy, như nhỉ ức mẫu, tất hữu thấu triệt chỉ ki. 


(N24. EU): 2. 4H8UØN, @nấhñRRt. /⁄H8L 
l&V “H1 K., ÍHPHlRRJ, j5 ñU/ EM. ) 


(1) “Con chó không có Phật tánh.” Đức Phật dạy răng tất cả 
chúng sanh đều có Phật tánh, có nghĩa là tất cả chúng sanh 
đều có khả năng giác ngộ. Một vị tăng hỏi Thiền sư Triệu 
Châu: “Con chó có Phát tánh hay không?” Ngài Triệu Châu 
liền trả lời: “Không!” Từ đó, cuộc đối thoại trở thành một câu 
thoại đầu cho nhiều hành giả tu Thiên. 


(2) Ngài Động Sơn Lương Giới đang cân gai, một vị tăng đến 
bên hỏi: “7bưa thấy, thế nào là Phật?” Ngài Động Sơn đáp: 


, 


“Ba cắn gái. ` 


(3) Thiền sư Vân Môn Văn Yến (862 hay 864-949) vừa ra 
khỏi nhà xí, một vị tăng hỏi: “7a Thây, thể nào là Phật?” 
Ngài Vân Môn trả lời: “Que đính cứt khó!” 
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Chương 14: Thiên tham tu cụ tam yếu: nhất hữu đại tín căn, 
nhị hữu đại phấn chí, tam hữu đại nghỉ tình. Câu khuyết kì 
nhất, như chiết túc chỉ đỉnh, chung thành phế khi. 


( 
M24 .H—5. TH KÍRIK. _ ÑXIẩ§, —=ñ XÃ,H. 
“HJBN.JS——^„ #HÿTAEXZH. #£hklZnc ) 


(1) Vĩnh Gia Huyền Giác (665-713): Ngài xuất gia lúc lên 
tám tuổi. Đầu tiên, ngài theo học Thiên Thai tông. Ngài ngộ 
đạo khi đang tụng kinh Duy Ma Cật, sau được Lục Tổ ấn 
chứng. Ngài tịch vào năm bốn mươi chín tuổi trong khi đang 
tham thiên. 


(2) Mông Sơn (không biêt năm sinh và mất): Một vị tăng 
sông vào triều nhà Nguyên. 


(3)Tham thiền giả bất nghi ngôn cú thị vi đại bệnh. 


(4) Đại nghỉ chỉ hạ tất hữu đại ngộ. 


Chương 15: Nhật dụng ứng duyên xứ chỉ cử cẩu tử vô phật 
tính thoại. Cử lai cử khứ, nghỉ lai nghỉ khứ. Giác đắc một lí 
lộ, một nghĩa lộ, một tư vị tâm đâu nhiệt muộn thời. Tiện thị 
đương nhân phóng thân mệnh xứ. Diệc thị thành Phật tác Tổ 
để cơ bồn dã. 


(H HH, lã 0V SEðM-Í-RRÍUHÍEHNo 22K E2xSEASE2xo Đế 
f4FEMEI43SIAT44DKIDHZZARIRP, Tý ÁN jtWfJR 
o 7RR:JXñE{E1RIE3kUU, ) 
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(1) Câu tử hoàn hữu Phật tính đã vô? 
ŒGU f8 HfPẦ†EU®E, ) 


(2) Vô 


Chương 16: Thoại đâu bất đắc cử khởi xứ thừa đương, bất 
đắc tư lượng bốc độ. Hựu bất đắc tương mê đãi ngộ. Tựu bắt 
khả tư lượng xứ tư lượng, tâm vô sở chỉ. Nhự lão thử nhập 
ngưu giác tiện kiến đảo đoạn dã. Hựu tâm thường kế giảo an 
bài để thị thức tình, tùy sanh tử thiên lưu để thị thức tình, phạ 
bố chương hoàng để thị thức tình. Kim nhân bắt trì thị bệnh, 
chỉ quản tại lí hứa đâu xuất đâu một. 


(ññ09Ñf8ZEiEtJjf/Kbio im lu. XRfS/KfPIE 
o HÈftHJJRjflin, 1x. đHZNL A“FØHfR li] 
BữdtH. Xs#ifñFEZ¿PEJSRsitli. ÑBZZEX6ÙfUR*¡ñt|N 
„ THiUEfE<4JKEEñMlf,. 2 ÃM1ÃĐH, ;ƯfñEfñfWNH 


SHÏ4. ) 


(1)Thị cá thậm ma? 


(ki JÖ£) 


Chương 17: Thử sự như văn tử thượng thiết ngưu. Cánh bắt 
vấn như hà nhược hà. Hạ chủúy bất đắc xử khí mệnh, nhất 
toàn hòa thân thấu nhập. 
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(S#mlt-ƒ- L##/E. #f£lfllúnfjZfl, FMfWZfJj7Ef® 
so —JffHH1⁄5^. ) 


(1) Tham thiên tu thấu Tố Sư quan, diệu ngộ yếu cùng tâm lộ 
tuyệt. 


(2fBZ415tHHHBH. #P{#54ã53:ÙÃ@ ° ) 


Chương 1§: Công phu như điều huyễn chỉ pháp, khẩn hoãn 
đắc kì trung. Cần tắc cận chấp trước, vong tắc lạc vô mình. 
Hoàng hoàng lịch lịch, mát mật miên miên. 


(L2 XiHiHf⁄ZxlE. SÃM TH HH, ĐJHỊUEf#f, TïHÍY 
ỦỊ, JBIBHERE, (6W, ) 


Chương 19: Công phu đáo hành bất trí hành, tọa bất tri tọa, 
đương thử chỉ thời, bát vạn tứ thiên ma quân tại lục căn môn 
đâu tí hậu tùy tâm sanh thiết. Tâm nhược bất khởi tranh như 
chỉ hà! 


(T®*#lf7#1f?4##1, ?4lữZ##, J8 §ïỆft 
7X‡SFHBf(nll<Bfib 8#. ) 


(1) Thấy hiếu tử đẫn vào đùi: Một vị tăng ngồi tham thiền 
thấy một người trẻ tuổi mặt đồ tang đi theo hòm đến bên cạnh 
réo lên: ““Tại sao ông giết mẹ tôi? Tại sao ông giết mẹ tôi?” và 
lây ra một chiếc riều nhỏ. Để tự vệ, vị tăng giựt chiếc riều. 
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Khi vị tăng nhìn xuông thì thây chân mình chảy máu, mới 
nhận ra răng tât cả sự việc xảy ra chỉ là do vọng tưởng của 
tâm. 


Thấy heo kéo mũi: Một vị tăng ngồi tham thiền bỗng bị một 
con heo hoang tấn công. Vị tăng cỗ gắng chụp con heo nhưng 
không thành, cố găng níu cái bìu tay, nhưng chỉ có thể năm 
được mũi con vật. VỊ tăng siết mạnh vào mũi làm cho con vật 
kêu ré lên. Lúc đó vị tăng cũng thét lên và nhận ra rằng ông 
đang túm vào mũi của chính mình. 


Hai câu chuyện trên được dùng để chỉ hoạt động của ma 
vương (mara), hay vọng tưởng, trong một khoảnh khắc không 
sáng tỏ. Nói cách khác, ma là từ trong tâm mà khởi. 


(2) Bích khích phong động, tâm khích ma xâm. 
(E#nJf\HJ, sanJ§{S3) 


Chương 20: Khởi tâm thị thiên ma, bất khởi tâm thị ấm ma, 
hoặc khởi hoặc bất khởi thị phiên não ma. Nhiên ngã Chánh 
Pháp trung bồn vô như thị sự. 


(6£ ƑẼ. ©tiEfAf. øskitdt i6 zWiliB. ZÃ 
JL1EjSHX®Eð4HZC'S#. ) 


Chương 21: Công phu nhược đả thành nhất phiến, tắc túng 
kim sanh thấu bất đắc, nhãn quang lạc địa chỉ thời bất vi ác 
nghiệp sở suất. 


(Tf†fIB—-Jr. HHlfẩ 1⁄5 ff. HKWi#Rh⁄lÿ. 
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A9 3s ) 


Chương 22: Đại để tham thiển giả hoàn trì tứ ân thâm hậu 
ma, hoàn trì tứ đại xu thân niệm niệm suy hủ ma, hoàn tri 
nhân mệnh tại hô hấp ma, sanh lai trị ngộ Phát 1t ổ ma, cập 
văn Vô Thượng Pháp sanh hỉ hữu tâm ma, bất li tăng đường 
thủ tiết ma, bất dữ lân đan tạp thoại ma, thiết kị cổ phiến thị 
phi ma, thoại đầu thập nhị thời trung mình minh bất muội ma, 
đối nhân tiếp thoại thời vô gián đoạn ma, kiến văn giác tri 
thời đả thành nhất phiến ma, phản quan tự kỉ tróc bại Phật 
Tổ ma, kim sanh quyết định tục Phật tuệ mệnh ma, khởi tọa 
tiện nghỉ thời hoàn tư địa ngục khổ ma, thử nhất bảo thân 
định thoát luân hôi ma, đương bát phong cảnh tâm bắt động 
ma. Thử thị tham thiên nhân nhật dụng trung điểm, để đạo lí. 
Cổ nhân vân: Thử thân bất hướng kim sanh độ, cảnh đãi hà 
sanh độ thử thán. 


(Xi 1ã 1H JBIfERÍJW, 151L KĐŸ2Z3⁄2 349] 
o ME NùfElfJJ#, #72E{H3SPIHIM ‹ KIH#E Lÿ5X 
ThTH/ÙJ, 4YR(E3ZXTRU, ©EHXWNMWERHJE, )ExÐ 

Bl£JElf, dñ5NÑ-Ƒ_RƒHRHERHZEMEJE., š| N#2ñml?#Ellj] 
Mã. hi ZnHƒ†ƒBR——JJ, J<iH CWÈRUJÐ2HJZ, 

^#x#i£SầJ#, tu2ˆ{fđlflSjHHHểẩZJE, J — 
#;£lffâHJ#_„ 2 J\VJRJZ.Ùb PB 


J2 NH HrãnbàJ<⁄ìÄ#!, d XAzs. E2“ 
J. Mf?fm#Jj#MW‡. 
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(1) Tám sự thăng trầm của cuộc sống: lợi, suy, hủy (chê), dự 
(khen), xưng (ca tụng), cơ (chế diễu), khô, lạc (sướng). 


(2) (Dục khí thô trọc tỉnh tao giao cấu thử sở dĩ xú thân dã. 


(X344lãjlDc BE 2e 3Ä JTPIW.ÿH., ) 


Chương 23: Học ngữ chỉ bối, thuyết thời tự ngộ, đối cảnh 
hoàn mê. Sở vị ngôn hành tương vì giả đã. 


(ẨBãH~⁄ Tp. dù NƑII]jRXWjJZ)K. ĐTiDii 71 HiE2tD, ) 


Chương 24: Nhược dục địch sanh tử, tu đắc giả nhất niệm tử 
bạo địa nhất phá, phương liễu đắc sanh tử. 


(fXlfUE2U. 2f?ìH—-2\ ƒ-KRHH--đWM. 27 ƒÍã“EZE. ) 


Chương 25: Nhiên nhất niệm tử bạo địa nhất phá, nhiên hậu 
tu phỏng mình sự quyết trạch chánh nhẫn. 


(@Ä—-2S-ƒ-KRHH— IV. #Ã4Zã/HÌñHŸKEEIEHK. ) 


Chương 26: Cổ đức vân: Chỉ quý tử nhãn chánh, bất quý nhữ 
hành lí xứ. 


(hfã=c HÑŸIÌRIE., ®lÑ34Íigễ, ) 


GƯƠNG THIÊN 


(1) Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu (771-853); Thiền sư Ngưỡng 
Sơn Huệ Tịch (803-887). 


(2) Niết Bàn Kinh tứ thập quyên tổng thị ma thuyết, thử 
Ngưỡng Sơn chi chánh nhãn dã. 


G515ã44ã0-†-364 =Mmm ° JLIIH~Z IERK+H. ) 


(3) Chỉ quý tử nhãn chánh. 
(148 7TRKIE) 


(4) Nhược dục tu hành tiên tu đồn ngộ. 


(2?XIÉ?12⁄21tHlg. 


Chương 27: Nguyện chư đạo giả thâm tín tự tâm, bất tự khuất 
bất tự cao. 


(Wñ8187fÊ{ñ Hiù. ®H HP HữẪ ) 


Chương 28: Mê tâm tu đạo đãn trợ vô mình. 


(X/ùl@)ẴH(HĐ/J#EHH. ) 


Chương 29: 7 hành chỉ yếu, đãn tận phàm tình, biệt vô 
thánh giải. 


(115. IHãNHDIRESSffE, ) 
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Chương 30: Bái dụng xả chúng sanh tâm, đãn mạc nhiễm ô tự 
tính. Câu chánh pháp thị tà. 


(EIHfầWUE.b, IBEOMì5HEE, SRIEIXESH. ) 


Chương 31: Đoạn phiên não danh Nhị Thừa. Phiên não bất 
sanh danh Đại Niết bàn. 


(EHJWl4¡2# 2K. HUEf NIHĐễ, ) 


Chương 32: T hư hoài tự chiếu, tin nhất niệm duyên khởi vô 
sanh. 


(HN. ÍH—-Z2/KUE. ) 


Chương 33: Để quán sát đạo dâm vọng tòng nhất tâm thượng 
khởi. Đương xư tiện tịch, hà tu cảnh đoạn. 


(ñW0DUZ¿@f 4É LEú. 34/jR{ƒfZBi, fHỐjMffi, ) 


(1) Bất khởi nhất niệm danh vi vĩnh đoạn vô minh. 


(®S6—-23⁄⁄' 2352k lli HH) 


(2) Niệm khởi tức giác. (2:#¿Rllf?) 


Chưong 34: 7r¡ huyễn tức li bất tác phương tiện. L¡ huyễn tức 
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giác điệc vô tiệm thứ. 


(214 JHIIE⁄†-fE27 li. ÑƒƑE2JR|IÑJRERMMWX. ) 


Chương 35: Chứng sanh w vô sanh trung vọng kiến sanh tử 
niết bàn, như kiến không hoa khởi diệt. 


(“E734 /EZEìElš, “1h Z81E#£ÐÄ, ) 


(1) Chư Phật xuất thế phi vị độ chúng sanh, chỉ vị độ sanh tử 
niết bản nhị kiến nhĩ. 


(ñ50bLHIE2EZSJEjiGŒ. J9 £ZLÌ3— NV H, ) 


Chương 36: Bồ Tát độ chúng sanh nhập diệt độ, hựu thật vô 
chúng sanh đắc diệt độ. 


(0EJEJH NbÄJE. XiMjEfỦMMJE. ) 


Chương 37: Lÿ fuy đồn ngộ, sự phi đồn trừ. 
(TRHMEUHIE, Sf2EfHifR, ) 


Chương 38: Đái dâm tu thiên như chưng sa tác phạn, đái sát 
tu thiên như tắc nhĩ khiếu thanh, đái thâu tu thiên như lậu chỉ 
câu mãn, đái vọng tu thiên như khắc phần vì hương. Túng 
hữu đa trí giai thành ma đạo. 
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(tứ I#I£Tll#lZ£ỲP{ERN. 72xl£ifl#0124&.HH##, 71) fZXMf 
lIjãjcRìmn. m=l£IinšIlšš2. íÊñZ“ tp Jj›F 
ø ) 


Chương 39: ƒô đức chỉ nhân bất y Phật Giới, bất hộ tam 
nghiệp, phóng dát giải đãi, khinh mạn tha nhân, khinh lượng 
thị phi nhỉ vi căn bốn. 


(x7 Ñf(KUH7X i6 =3, JLEMMBIRSE|&{UAA, hi 
AiEm AE, ) 


Chương 40: Học giả tường chỉ. Nhược bất trì giới, thượng 
bắt đắc giới lại dã can chỉ thân, huống thanh tịnh Bồ đề quả 
khả kí hồ. 

lễriab sức ZFRÑ. ll ff#WNHWƒT⁄ZÄ. buÑÝẼ# 
ThẺ2E HỆ HS TS, ) 


(1) Có một vị tăng bị một băng cướp chận cướp. Bọn chúng 
kéo vị tăng vào trong đám cỏ cao, giựt lấy bình bát, tràng hạt, 
và lột sạch quần áo. Sau đó chúng trói tay chân vị tăng vào cỏ 
sát đất. Bọn cướp biết với tinh thần bất bạo động tuyệt đối 
của tu sĩ Phât giáo, vị tăng sẽ không làm bật cỏ để đứng dậy. 
Và chúng đã có lý. Vị tăng năm yên không động đậy, sợ cử 
động sẽ làm bật gốc cỏ. Vị tăng năm suốt ngày dưới nắng gắt 
và chịu đựng suốt đêm lạnh lẽo, nhưng vẫn không làm bật 
gốc cỏ. Sau đó, vị vua và đoản tủy tùng đi săn ngang qua nhìn 
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thấy. Kích động vì lòng từ bi của vị tăng, nhà vua đích thân 
mở trói cho ngài và từ đó từ bỏ săn bắn, quy y Tam Bảo. 


(2) Một vị tăng đi khất thực đến trước cửa một người thợ 
ngọc. Người thợ ngọc lúc đó đang cắt một viên ngọc quí theo 
lệnh nhà vua. Khi người thợ rời bản làm việc trong thời gian 
ngắn, một con ngỗng quanh quần ở đó nhìn thấy và nuốt viên 
ngọc. Người thợ trở lại không thấy viên ngọc, cho răng vị 
tăng đã lấy cắp nó. Vị tăng vẫn yên lặng mặt dù ngài nhìn 
thấy con ngỗng nuốt viên ngọc ngay trước mắt. Vị tăng biết 
rằng nếu nói ra, con ngỗng sẽ bị giết ngay lập tức. Thấy vị 
tăng im lặng, người thợ ngọc lại càng điên tiết, bắt vị tăng trói 
lại và đánh đập, thét lên rằng nếu vị tăng muốn sống thì phải 
trả lại viên ngọc. Sau một lúc bị hành hạ, vị tăng để ý thấy 
con ngông bải tiết và nói với người thợ ngọc tìm trong phân 
của nó. Và quả nhiên anh ta tìm thấy viên ngọc. 


Chương 4l: Dục thoát sanh tử tiên đoạn tham dục cập chư ải 
khái. 


(t1: U26 18% & ññ ZM. ) 


(1) Dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. 


(5b ĐBRE nJ LH) 


(2) Ân ái nhất phược trứ suất nhân nhập tội môn. 
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Chương 42: Vô ngại thanh tịnh tuệ giai nhân thiên định sanh. 


(fEãHfYRSK. TR|N|HZE“E., ) 


(1) Dục cầu Thánh đạo li thử vô lộ. 


(555) N4) 


Chương 43: 7âm tại định tắc năng tri thể gian sanh diệt chư 
tưởng. 


(Ùb#£ZZRI|fEZïI{:[l]4=&ñZ†H. ) 


Chương 44: Kiến cảnh tâm bắt khởi danh bất sanh, bất sanh 
danh vô niệm, vô niệm danh giải thoát. 


(HJ5'ù 2U 2“. #2 Hư. Z tt\⁄2 ñ£ là. ) 


Chương 45: Tu Đạo chứng diệt thị điệc phi chân dã. Tâm 
pháp bồn tịch nãi chân diệt dã. Cố viết chư pháp tòng bồn lai, 
thường tự tịch diệt tướng. 


(I61li78&¿7JR2EEUH, 3È &§J2Ef)ậU, HHñRŸXft 
Z2. TH ZMÄH. ) 


Chương 46: Thứ hạ tán cử tế hạnh. 
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Bần nhân lai khất tùy phận thí dữ. Đông thể đại bỉ thị chân 
bồ thí. 


(W FftZEÄMfT. 


Chương 47: Hữu nhân lai hại, đương tự nhiếp tâm vật sanh 
sân hận. Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. 
(HA ZKT#. i4 HiẾữÙ2J#IRE{R, —-ZHRÙi, riHjBRƒH 
BR. ) 


(1) Trà cát lưỡng vô tâm. 


(XS|MZE,Ù›) 


Chương 48: Nhược vô nhân hạnh, vạn hạnh bất thành. 
E= TH XIÊA Z1 1o 17B. ) 


Chương 49: 7 bồn chân tâm đệ nhất tỉnh tấn. 


GfEHùÙ5%5 THỂ. ) 


(1) “Mạc vọng tưởng”: Thiền sư Vô Nghiệp (762-823) mỗi 
kh có người hỏi thì trả lời “Đừng vọng tưởng.” 
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Chương 50: Tzì chú giả: Hiện nghiệp dị chế tự hành khả vi, 
tức nghiệp nan trừ tắt tá thân lực. 


(E7. Đl3šSZ2HMlHfTH[iE, T73 SWRJRH7)., ) 


Chương 51: Lễ bái giả kính dã phục dã, cung kính chân tính, 
khuất phục vô mình. 


(BE ỦAH{R4U, 2§U(EÍPE, HHÄ#RH], ) 


Chương 52: Niệm Phát giả tại khẩu viết tụng, tại tâm viết 
niệm. Đồ tụng thất niệm, đạo vô ích. 


(0đ: LIH „ #:ùbH Em Ko 71B 2t. 


(1)Thủ bổn chân tâm thắng niệm thập phương chư Phật. 
(ẤTf+=ùl22 | 27 ññ 8) 


(2JÿThường niệm tha Phật bất miễn sanh tử, thủ ngã bốn tâm 
tức đáo bỉ ngạn. 


(l2(E02S9#. ^f®4RùHll#llý#RZ. ) 
(3) Phật hướng tính trung tác, mạc hướng thân ngoại cầu. 


(0bIIEf'fE. #IñIZ‡3#R. ) 
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(4) Mê nhân niệm Phật cầu sanh, ngộ nhân tự tịnh kì tâm. 
@ XNA\ñB:Z£. l8 ` H#3 ?.Hù, ) 


(S5) Đại đề chúng sanh ngộ Tâm tự độ, Phật bất năng độ chúng 
sanh. 


(Xi&MElE:bH/#. fñ ©ñ§R£Ä-) 


(6) Xướng Phật nhất thanh thiên ma táng đảm, danh trừ quỷ 
bộ, liên xuất kim trì. 


(NE%5—- Z8 <BƒSHB. 4ERJ⁄4j§jf(H 4ï], ) 


(7) Tự lực tha lực nhất trì nhất tốc. Dục việt hải giả, chủng 
thụ tác thuyền trì dã, bỉ tự lực dã. Tá thuyền việt hải tốc đã, bỉ 
Phật lực dã. 


(H21673—-JŠ— 3X. f#XX?HZ. TRIÍEfnilitU, HH7) 
tH, TH BSiMERIH, HfB7JtH, ) 


(8) Khuê Phong Tông Mật (780-841): Ngài đốn ngộ tự tánh 
khi đang tụng kinh Viên Giác tại nhà một cư sĩ, về sau trở 


thành Tổ thứ năm của Hoa Nghiêm Tông. 


(9)Thiết thật đốn ngộ chung tu tiệm hạnh. 


(2W{JñÍ“€2ÄMÍT. ) 


(10) Mã Minh (Asvaghosa - ca.100-160): Một thi sĩ sống 
dưới thời vua Kanishka (Ca Nhị Sắc Ca) triều đại Kushan. Từ 
nhỏ, ngài được rèn luyện đề trở thành một học giả Bà la môn. 
Về sau, ngải được đại đức Parsva chuyên hóa về Phật giáo và 
được coi là một vị Bồ tát sông. Ngài rất rành về văn học cô 
Phạn ngữ, và trước tác nhiều luận sớ. Một trong những tác 
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phẩm quan trọng nhất của ngài còn được truyền đọc đến ngày 
nay là Luận Đại Thừa Khởi Tín. 


(11) Long Thọ (Nagarjuna — ca. 150-250): Ngài là một người 
có ảnh hưởng nhất trong Phật giáo sau đức Phật. Ban đầu ngài 
tu theo Tiểu Thừa, về sau ngài học Đại Thừa với một vị hòa 
thượng sống trong Hy Mã Lạp Sơn. Ngài viết rất nhiều sớ 
giải về nhiều bộ kinh và được coi là người khai triển giáo lý 
Bát Nhã. Ngài đóng một vai trò trọng yếu trong việc truyền 
bá Phật pháp và do đó được coi là “vị Phật thứ hai.” 


(12) Huệ Viễn (334-416): Lúc đầu ngài học Nho và Lão. Về 
sau, khi nghe ngải Đạo An (314-385) giảng kinh Bát Nhã, 
ngài được khai ngộ và xuất gia. Ngài cùng với 123 vị đại đức 
và cư sĩ lập ra Bạch Liên Xã chuyên lấy việc tụng kinh làm 
phương tiện khai ngộ. 


(13) Thụy Nham (2): Ngài là đệ tử của ngài Nham Đầu Toàn 
Ngộ (828-887). Mỗi ngày, ngài thường tự thốt rồi tự trả lời: 
“Thầy hả?” “Phải.” “Giữ tâm trong sáng!” “Vâng.” “Đừng để 
bị dối gạt bất cứ lúc nào, nơi nào!” “Vâng.” 


Chương 53: Thính Kinh hữu Kinh nhĩ chỉ duyên, tủy hỉ chỉ 
phúc. Huyễn khu hữu tận, thật hành bắt vong. 


(BI HREHxo Mũt£~lluu XJÑM Na, EÍÍT7TYỮ, ) 


(1) Như nuốt kim cương: Theo kinh Hoa Nghiêm, giống như 
nuốt kim cương, viên kim cương sẽ không bị vỡ ra và tiêu 
hóa nhưng nó sẽ xuyên qua đường tiêu hóa rồi trở ra nguyên 
vẹn. Người tạo nhân duyên dù rất nhỏ với Phật pháp, nhân 
duyên đó sẽ không bị tiêu hủy, nó sẽ cắt xuyên qua vô minh, 
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phá trừ nghiệp chướng khổ đau do vô minh và phiền não tạo 
ra, và sẽ đưa đến sự giải thoát cao thượng nhất. 


(2) Vĩnh Minh Diên Thọ (904-975): Tổ thứ ba của Pháp 
Tướng Tông và cũng là Tổ thứ sáu Tịnh Độ Tông. 


(3) Văn nhi bắt tín thượng kết Phật chủng chi nhân. Học nhi 
bất thành do ích nhân thiên chi phúc. 


(lñtfiI {li 46B #ã~⁄ |. “#Ifl4-hÈŠMö£ À KT. ) 


Chương 54: Khán Kinh nhược bất hướng tự kỉ thượng tố công 
phu, tuy khán tận vạn tạng do vô ích đã. 


(2l Hi EfMtU L2. MẾZmNMUMOITRE3ELH, ) 


(1) Khuê Phong Tông Mật: Xem chú thích chương 52. 


(2) Thức tự khán Kinh nguyên bất chứng ngộ, tiêu văn thích 
nghĩa duy sí tham sân tà kiến. 


(ñ8ˆƑ2RffE20ñDlf. HN EÊ3&HEWRƒfẪIÚE/J hd. ) 


Chương 55: Học vị chí Đạo, huyền điệu kiến văn đô dĩ khẩu 
thiệt biện lợi ttơng thắng giả, như xí ốc trà đan hoạch. 
(#£®#jIl. #ql£N MilýEÙLLI 3HHHD#ðS. #jR[EslÃ 
ĐI 


Chương 56: Xuất gia nhân tập ngoại điển như dĩ đao cát nê, 
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nê vô sở dụng nhỉ đao tự thương yên. 


(HZA^*®2tH, /HÐ!J)#lE, ÿJÈ##PrHMIñiJ)HfẾđ. ) 


Chương 57: Xuất gia vi tăng khởi tế sự hồ, phi câu an dật dã, 
phi cầu ôn bão dã, phi cầu lợi danh đã, vị sanh tử dã, vị đoạn 
phiên não dã, vị tục phật tuệ mệnh dã, vị xuất tam giới độ 
chúng sanh dã. 


(HZ3»1ãz#MHU TT. 3FzR341Z41H, 3EzRìZẼ90, JE3RZH 
41H. X3/EZE1hH, ZX»ÉïiW#WfftH, 25/0 SÃfầtH, 2Z3H—= 
3XEJñÑ/=1H) 


Chương 58: Phật vân: Vô thường chỉ hỏa thiêu chư thế gian. 
Hựu vân: Chúng sanh khổ hỏa tứ diện câu phân. Hựu vân: 
Chư phiên não tặc thường tứ sát nhân, đạo nhân nghỉ tự cảnh 
ngộ, như cứu đâu nhiên. 


(bzs. #&im~ kầiBHHH|, Xzx. MN/EitkiHIHfSE, 
XzZs. ñữNHWằữứÍn¿Á. 3 ` #ữHÝjã. HH, ) 


Chương 59: Doanh cầu thể lợi nghiệp hỏa gia tân. 
(›RI#ñlŠŠk”ll#f. ) 


Chương 60: Danh lợi nạp tử bất như thảo y dã nhân. 
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(#ñlÑ #S#nñ{2KÑƒ Á. ) 


Chương 61: Phật vân: Vân hà tặc nhân, giả ngã y phục, bì 
phiến Như Lai, tạo chủng chủng nghiệp. 


(Ezs. 2sfÍHR MA. [2KRK. PANVAHZK, X&ñẩjHŠŠ, ) 


Chương 62: Ô hồ, Phật tử nhất y nhất thực, mạc phi nông phu 
chỉ huyết, chức nữ khó, đạo nhãn vị mình, như hà tiêu đắc. 
(XI. f-ƒ—-2#⁄—#Â. 33J3ElR⁄xZlUfW#Zïz, 1l ÏRZ2KM 
„ M4MMRJYlñfỹ. ) 


(1) Truyền Đăng Lục: gồm 30 quyên do ngài Đạo Ngạn hệ 
thống vào năm 1004 (thuộc thời nhà Tống), ghi chép sự 
truyền thừa từ bảy vị Phật cho đến ngài Pháp Nhãn Văn Ích 
(885-958), gồm 1701 vị. 1700 công án Thiền được rút ra từ 
tác phẩm này. 


(2) Nhất đạo nhân đạo nhãn vị minh có, thân vi mộc khuẩn đĩ 
hoàn tín thí. 


(—3l NIẶIKZEMiu, J3 /RBIDl3ã{[BfiU, ) 


Chương 63: Cố viết: Yếu thức phi mao đái giác để ma, tức 
kim hư thụ tín thí giả thị. Hữu nhân vị cơ nhỉ thực vị hàn nhỉ 
y, thị thành hà tám tai. Đô bất tư mục tiên chỉ lạc, tiện thị 
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thân hậu chỉ khổ dã. 


(tÍH Sđñ8kj⁄ 568878 JEJ#, HỊI'Jl5/ffiffzt2c. f AZK8L 
II ZE2Z§iH2K. (Mi, ñổ⁄*lHRiZ5Š, ft 
4x) 


Chương 64: Cố viết: Ninh dĩ nhiệt thiết triển thân, bất thụ tín 
tâm nhân y. Ninh đĩ dương đồng quán khẩu, bất thụ tín tâm 
nhân thực. Ninh dĩ thiết quản đâu thân, bất thụ tín tâm nhân 


phòng xá đẳng. 


(GH. 5SĐI#Að@ÉW, ©IR¡b AZ€, SZÐJIÿÉÿHjẾ L1, 
%®%IE'ùb šÑ&. #ÐIiliMH*⁄, 4⁄lã/b ÁN 5E, ) 


(1) Bất dĩ phá giới chi thân thụ tín tâm nhân chủng chủng 
cung dưỡng nãi chủng chủng thí vật. Bồ tát nhược bất phát thị 
nguyện tắc đắc khinh cấu tội. 


(M737 ty 54{B:b NRHRRUEfE J)ÍHRHJjHJ. ?fME2i 
Zš R:WRHIfSREEHJE. ) 


Chương 6S: Có viết: Đạo nhân tiến thực như tiễn độc, thụ thí 
như thụ tiến. TẾ hậu ngôn cam, đạo nhân sở 1ú. 

(H. lì AÄ64f&#ñI16ö, “ÃjñAlSZfNi., BMJ£T7H, 
Bi) 
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Chương 66: Cổ viết: Tu đạo chỉ nhân như nhất khối ma đao 
chỉ thạch. Trương Tam dã lai ma, Lý Tư dã lai ma, ma lai ma 
khứ, biệt nhán đao khoái nhỉ tự gia thạch tiệm tiêu. Nhiên 
hữu nhân cảnh hiểm tha nhân bất lai ngã thạch thượng ma, 
thật vì khả tích! 


(/G:H, Íế3Äx⁄ Nân—-ĐRE J)Z 7H. 1E, ®lH1U 
Z2KHE. J§Zklf$2ZSš. J5IJN JJ†Rili #Zlffil. #Ä#ñ AM 
fE\N®%#*#H LJ£, 2w nJlẾ, ) 


Chương 67: Cố cổ ngữ diệc hữu chỉ viết: Tam đô khổ vị thị 
khổ, ca sa hạ thất nhân thân thủy thị khổ dã. 


(Ãhñ8JVÑZZH. =XRm Km. 2X KÁdÍlhlểm 
th. ) 


(1) Kim sanh vị minh tâm, tích thủy dã nan tiêu. 


(2#Hlòb. ïlñkttH, ) 


Chương 68: Đốt tai thử thân. Cứu khổng thường lưu bách 
thiên ung thư nhất phiến bạc bì. Hựu vân: Cách nang thịnh 
phần nùng huyết chỉ tụ, xu uế khả bỉ, vô tham tích chỉ, hà 
huông bách niên tương dưỡng nhất tức bội ân. 


(MHhiW.#. JLfLiWÊI5 TIMĐUH——ÿ8JX,. Xi #ti3ế 
IEilZZ. ÄðÄn[Ñ§, ##tfãlf<⁄. (HJỳii1fEll2— Ri 
Xu ) 
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(1) Tương bắt tịnh thủ chấp kinh quyền, tại Phật tiền thế thóa 
giả, tất đương hoạch xí trùng báo. 


UẾ©i?#9W4. Í#£tÑilôNEố. M6 HÍHfM, ) 


(2) Đại tiểu tiện thời trạng như mộc thạch, thận vật ngữ ngôn 
tác thanh, hựu vật họa bích thư tự, hựu vật thổ đàm nhập xí 
trung. Hựu vân: Đăng xí bất tây tịnh giả, bất đắc tọa thiền 
trạng, bất đắc đăng bảo điện. 


..aố. li2ñRHmÍEB, XZJHEm ru X 
Z2M-⁄2 NHÍ!", XzsXXHÍ#Wblff. Tff““£BÚỦl. 4š 
XIN G ) 


(3) Sơ nhập xí thời, tiên tu đàn chỉ tam hạ, dĩ cảnh tại uế chỉ 

quý, mặc tụng thần chú các thất biến... 

~. iEƒ. Z6 †R— F. }I?fffÄx7M., XAäNPR7Uft 
1l ]Jñä_^  JIÍ Vt EH 


Chương 69: Hữu tội tức sám hối, phát nghiệp tức tàm quỹ, 
hữu trượng phu khí tượng. Hựu cải quá tự tân tội tùy tâm 
diệt. 

(H3EHiHfffffr, 7ý3šH|ữrill⁄ 2k4. Xi Hï2EBB 
 ) 


Chương 70: Đạo nhân nghỉ ứng đoan tâm dĩ chất trực vì bổn. 
Nhất biểu nhất nạp lữ bạc vô lụy. 
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(li ^“#WfUmaeEIE29 R. —-5I-TMWRÌHfEšA. ) 


(1) Tâm như trực huyền. (ù:#IIỄ#⁄) 


(2) Trực tâm thị đạo tràng. (IỄ;Ù›⁄¿1l1) 


Chương 71: Phàm phu thủ cảnh, đạo nhán thủ tâm. Tám cảnh 
lưỡng vong nãi thị chân pháp. 


(NSlMvÐš, jl NHú, 8ã EXJJREHEJZ, ) 


Chương 72: Thanh văn yến tọa lâm trung bị ma vương tróc. 
Bồ tát du hí thể gian ngoại ma bất kiến. 


(TfÌm]lZZ42Ƒk''9⁄J§1-i. ?2BEJ/5X|[B]ZHễ- dd, ) 


Chương 73: Phảm nhân lâm mệnh chung thời, đãn quản ngũ 
uấn giai không, tứ đại vô ngã, chân tâm vô tưởng bắt khứ bất 
lai, sanh thời Tánh diệc bắt sanh, tử thời Tánh diệc bất khú, 
trạm nhiên viên tịch, tâm cảnh nhất như. 


}NñØ@Nf#€lf. {HiỂj Trjf7ZZJDH K4, EÙEJH-ZS 


#®%. ®#lflE/F““. ZEHfPE/JFFZ. šAÄ||B|ijiÙlN 
1H, 


Chương 74: Phàm nhân lâm mệnh chung thời, nhược nhất 
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hào mao phàm thánh tình lượng bắt tận, tư lự vị vong, hướng 
hự thai mã phúc lí thác chất, nê lê hoạch thang trung chử sáp, 
nãi chí y tiên tải vỉ lâu nghĩ văn manh. 

(4 ữ@N#W£Ñf. 4i 6NÖlfR to JRNRK/Eko. |H 
BhúlR NGHỆ Se†L D1. DÉ32jj!'HẤ lệ. J2 fKRTRZSMESRE 
HE, ) 


(1) Bạch Vân Thủ Đoan (1025-1072). 


(2) Thiết sử nhất hào mao phàm thánh tình niệm tịnh tận, diệc 
vị miễn nhập lư thai mã phúc trung. Nhị kiến tinh phi tán 
nhập chư thú. 


Chương 75: Thiển học giả bồn địa phong quang nhược vị 
phát mình, tắc cô tiểu huyện quan nghĩ tòng hà thấu? Vãng 
vãng đoạn diệt không đĩ vi Thiên, vô kí không đĩ vi đạo, nhất 
thiết câu vô đĩ vi cao kiến. 

(Ili“8-Z -KHHJM|3(272K5£HH. HIIfU “j‡5£ƒfÈ{nJ15, ƒÈfk 
2⁄3, EñUZZJl2Z9JH, —-UJÍRÍKEl2biH, ) 


(1) Vân Môn Văn Yên (862 hay 864-949): Ngài sinh ở tỉnh 
Chiết Giang, xuất gia theo học Luật khi còn nhỏ. Ngài ngộ 
đạo khi bị gãy chân vì bị đây ra khỏi cửa chùa. Sau đó, ngài 
theo tu học với Thiền sư Tuyết Phong Nghĩa Tồn, được đại 
ngộ và trở thành truyền nhân của Thiền sư. Ngài tiếp tục xiến 
dương Phật pháp ở núi Vân Môn nên được gọi là Thiền sư 
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Vân Môn. Ngài có 88 người đệ tử đắc Pháp. 


(2) Quang bắt thấu thoát hữu lưỡng chủng bệnh. Thấu quá 
pháp thân diệc hữu lưỡng chủng bệnh. 


(615M) H HHHÙH. 151HÈS/Rf Hi 
8ƒ?) 


Z[——I8/8 


» 


Chương 76: Tổng sư điệc hữu đa bệnh. Bệnh tại nhĩ mục giả, 
đĩ mỉ nỗ mục trăc nhĩ điêm đáu vì Thiên. Bệnh tại khâu thiệt 
giả, dĩ điên ngôn đảo ngữ hô hát loạn hát vì Thiên. Bệnh tại 
thủ túc giả, dĩ tiên tiên thôi hậu chỉ đông họa tây vì Thiên. 
(EHl7JFÑ##ñä.. icH HfƑJ[H*3Z])R2Z H M25 
fl, Wi£L1i27ZfĐIHHEEIiHUIHRUIBXSffH, WWZ£E#tf 
PIJEñiiE{†H JR đế DH 29H, ) 


Chương 77: Bồn phận Tông Sư toàn đề thử cú. Như mộc nhân 
xướng phách, hông lô điểm tuyết. Diệc như thạch hỏa điện 
quang. Học giả thật bất khả nghĩ nghị dã. Cố cổ nhân tri sư 
ân viết: Bất trọng tiên sự đạo đức, chỉ trọng tiên sư bất vị ngã 
thuyết phá. 


(V22šlI>f£IhJ. 2HZK`P"B†HMLHRPmu Hi, /JRMHIZK 


HS. Số THJfiRSIH, ñếrị Á #HHHJH, ©fiZEÑHh 
1ƒ. '\HRZElllRFZwitiitfg. ) 


(1) Thiền sư Động Sơn Lương Giới (807-868). 
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Chương 78: Đại để học giả tiên tu tường biện Tông đồ. Tích 
Mã Tổ nhất hát dã Bách Trượng nhĩ lung, Hoàng Bá thổ 
thiệt. Giá nhất hát tiện thị niêm hoa tiêu tức, diệc thị Đạt Ma 
sơ lai để diện mục. Hu thử Lâm Tế Tông chỉ uyên nguyên. 


(ND 262 1ñ-JJf2lÃ Ñj{H—Hš)1H, EỊ 2L Bổ ïà BÊ: 


me ìa WNfEZelhiblBR. 7R<JZZJ2K&I&IlH, HƑWŒ 
MñWf2Xx~ÙHỨR. ) 


(1) Mã Tổ Đạo Nhứt (709-788): Ngài xuất gia từ nhỏ và là 
một hành giả chuyên cần nhất trong chúng của ngài Hoài 
Nhượng núi Nam Nhạc. Một hôm, ngài Hoài Nhượng thấy 
Đạo Nhất đang tham thiên, hỏi: “Ông đang làm gì đó?” 


- Thưa Thây con đang tham thiên. 
- Ông tham thiền muốn cầu gì? 
- Thưa làm Phật. 


Ngài Hoài Nhượng bỏ đi. Một lúc sau, ngài Đạo Nhất giật 
mình vì những tiếng Ôn chói tai. Nhìn lên, ngài Đạo Nhất thấy 
vị Thầy đang cọ hai miếng ngói vào nhau. Đạo Nhất hỏi: 


- Thây mài hai miếng ngói để làm gì vậy?” 
- Đề làm gương. 
- Làm như vậy sao có thể thành gương? 


- Ông cũng như vậy. Ông nghĩ là cứ ngôi thiền thì sẽ thành 
Phật sao? 


118 


GƯƠNG THIÊN 
- Thưa Thây, vậy phải làm thế nào? 
Ngài Hoài Nhượng nói: 
- Nếu xe không chịu đi thì đánh bò hay đánh xe? 
- Thưa đánh bò. 


- Cũng vậy, Thiền không phải là đừng thân mà là dừng tâm, 
cũng không phải là ngồi mãi không năm. Không ai thành Phật 
nhờ ngôi mãi. Thiền là không bám chấp, không có gì để được, 
không có gì để mắt. 


Nghe lời đó, ngài Đạo Nhất liền đại ngộ và được ngài Hoài 
Nhượng ấn chứng. Về sau, ngài đào tạo được 139 đệ tử đắc 
Pháp. 


(2) Bách Trượng Hoài Hải (720 hay 749-814): Ngài theo học 
với Mã Tô. Sau khi ngộ với tiếng hét của Mã Tổ và được ấn 
chứng, ngài thu nạp đồ chung rất đông. Từ trước, các chùa 
viện Thiền Tông ở Trung Hoa được tô chức theo truyền thống 
từ Luật Tạng. Đến ngài Bách Trượng, ngải tạo một truyền 
thống mới. Ngài chế ra luật lệ và thiết lập một nên tảng kinh 
tế mới thích hợp với văn hóa và tinh thần thời đại lúc đó ở 
Trung Hoa. Từ đó, bộ Bách Trượng Thanh Quy đã ảnh hưởng 
sâu rộng vào sinh hoạt ở các chùa viện Thiền Tông. Một 
trong những câu nói của ngài được nhiều người biết đến là 
“Một ngày không làm, một ngày không ăn.” (Nhút nhựt bất 
tác, nhứt nhựt bắt thực.) 

(3) Hoàng Bá Hy Vận (?-850): Ngài vào núi Hoàng Bá ở tỉnh 
Giang Tây xuất gia khi còn nhỏ. Khi hỏi Thầy là ngài Bách 
Trượng về nhân duyên ngộ đạo, ngài Bách Trượng trả lời: 


“Tiếng hét của Mã Tổ làm tai ta điếc ba ngày.” Nghe thế, ngài 
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Hoàng Bá há miệng kinh ngạc, lưỡi rơi xuông đên tận căm, 
đại ngộ. 


Chương 79: Đại phàm Tổ Sư tông đô hữu ngũ. Viết Lâm Tế 
tông, viết Tào Động tông, viết Vân Môn tông, viết Qui 
Ngưỡng tông, viết Pháp Nhãn tông. 


(XxN#4Älz£⁄ñ 1, HlãjfZ£Z. HiïHZX. EHSEFHZER, 
H4. H;#RRZE. ) 


Lâm Tế gia phong xích thủ đơn đao sát Phật sát Tổ, biện cổ 
kim tt huyện yếu, nghiệm long xà chủ tân, thao kiữn cương 
bảo kiếm, tảo trừ trúc mộc tỉnh linh, đoạt sự tử toàn uy, chấn 
liệt hồ lï tâm đảm. 

(lá ÖfZJRLJJR-E ft JJZxñbf<4ñ. #2 J$ “<5, ĐWAHEREJ 
Si. Pà@lI|ffđôJI. lirERfƒZKRRñG. ÍSfllƒ>Jk, /Sxz 
JIUH.IIf, ) 


Chương 80: 7Tào Động gia phong quyên khai Ngũ Vị thiện 
tiếp tam căn, hoành trừu bảo kiếm trảm chư kiến trù lâm, 
diệu hiệp hoằng thông tiệt vạn cơ xuyên tạc, Oai Ẩm na bạn 
mãn mục yên quang, không kiếp đĩ tiên nhất hô phong nguyệt. 


(TÄHïnlJñURfEDR Ir{ir f6 —-WK. JẤHHEEðIBTñl JUHHEK. Z2[ 


5 
H~ 


f1/]5NNH8ùt 4B? leo JácÐ: HD h H EE36G, ZZ5)T—- 
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3RJMLHo ) 


Chương 81: Vân Môn gia phong kiếm phong hữu lộ thiết bích 
vô môn, hân phiên lộ bố cát đăng, tiễn khước thường tình 
kiến giải, tắn điện bất cập tư lương, liệt diễm ninh dung thấu 


bạc. 
(SSIHlHL0ll#£H FãñtWE£fEƒH, ĐWUÊHðấijjš, Ÿ7/Äll2l 
N#£, xWNfỆTKIMR, 24l“7⁄/2ĐXÃYH, ) 


Chương 82: Qui Ngưỡng gia phong sư tư xướng hòa phụ tử 
nhất gia, hiếp hạ thư tự đâu giác tranh vanh (tranh vanh: cao 
ngáu, thất trung nghiệm nhân sư tử yêu chiết, li tứ cú tuyệt 
bách phi nhất chùy phân toái. Hữu lưỡng khẩu vô nhất thiệt 
cứu khúc châu thông. 


G5412ZÑS"B4I142 f2. Tý Fi'7WN/MHứỆ, 5h 
là (JHỤ- ƒ-leJT. BHÉPHHJấE|:|ÌE- -RH. fTRNiHfE——mr 
JLHHEKM. ) 


Chương 83: Pháp Nhãn gia phong ngôn trung hữu hưởng cú 
lí tàng phong, độc lâu (độc lâu:đẫu lâu) thường vu thể giới, tị 
khổng ma xúc gia phong, phong kha nguyệt chử hiển lộ chân 
tâm, thúy trúc hoàng hoa tuyên mình diệu pháp. 


(USRKSZBMLB'HTTfEEHJfEIELEo PuHdm | IHh2ta øm4LJEPRỦ 
ZlM. BỤƯHHYZãmfHP& Ha, ZÃƒTHiiEr( HH), ) 
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Chương 84: Lâm TẾ hát, Đức Sơn bổng, giai triệt chứng vô 
sanh, thấu đính thấu để, đại cơ đại dụng, tự tại vô phương, 
toàn thân xuất một, toàn thân đam hà, thối thủ Văn Thù Phổ 
Hiển đại nhân cảnh giới. 

(EmïWf#Itg, (ãIIEE. ?ffflÃã5E+E, 15IHX5J&SXRẾXHH. H 
f7. ®SIHISHJIljm, IKXZEWX NH7, ) 


Chương 85: Đại rượng phu kiến Phật kiến TỔ như oan gia. 
Nhược trước Phật câu bị Phật phược. Nhược trước T: ổ cầu bị 
Tổ phược. Hữu câu giai khổ, bất như vô sự. 


(XX SN N4HMH?562. TT RRWWUEÑE. Tỉ1HsRW 
tH#t. TiRffm. h4HƒẤWTf, ) 


(1) Ngài Đơn Hà ngụ trong một ngôi chùa trong một ngày 
mùa Đông lạnh lẽo. Ngôi chùa nghèo nàn xơ xác, không có 
thức ăn cũng không có củi sưởi. Ngài Đơn Hà vào chánh điện 
rinh tượng Phật gỗ trên bàn thờ đem ra ngoài đốt. Khi ngài 
đang hong tay sưởi âm, một vị tăng khác bước đến, thấy vậy 
nói: 

- Ông điên rồi sao? Sao dám lây tượng Phật làm củi đốt? 


- “Củi đốt?” Ngài Đơn Hà trả lời. “Tôi đâu lấy Phật làm củi. 
Tôi chỉ đốt đề lấy xá lợi trong đó.” 


- Thật là khó nghe. Làm sao có được xá lợi từ gỗ. 
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Ngài Đơn Hà nói: 
- Nếu chỉ là gỗ thì tại sao lại không thê dùng đề sưởi? 


(2) Theo truyền thuyết, khi đức Thích Ca đản sinh, ngài bước 
đi bảy bước, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, nói: 
““[rên trời dưới trời, chỉ có “ngã” là tôn quí.” Ngài Vân Môn 
Thiền sư nói: “Nếu ta có mặt lúc Ấy, ta sẽ cho ăn đòn rồi liệng 
thây cho chó đói. Khi đó thế giới mới thật sự thanh bình.” 


(3) Một lão bà từ chối gặp đức Phật. 


Chương 86: Thần quang bắt muội vạn cổ huy du, nhập thử 
môn lai mạc tôn tri giải. 


(#3 ©WRlirhfiãu,“ĐQ. AIUIP2&KSfHff. ) 


(1) Tri chi nhất tự chúng diệu chỉ môn. 


(1Z—*Mứ#⁄ZƑ!l) 
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THIỀN GIA QUY GIÁM 


Tác phẩm Thiền Gia Quy Giám viết băng Hán tự, biên soạn 
bởi Tây Sơn Đại sư (1520-1604), một bậc long tượng trong 
lịch sử Thiền Tông Hàn Quốc. Tây Sơn Đại sư dùng một văn 
phong đơn giản đề trình bày các nguyên tắc chính yếu và các 
lời dạy của Thiền Tông. Mỗi phần mở đầu bằng một trích dẫn 
--- từ kinh điển, từ lời dạy, và từ chuyện kê --- rồi tới lời tác 
giả bình luận và thêm vài câu thơ. Tác phẩm dịch sang tiếng 
Hàn vào giữa thế kỷ 20 bởi nhà sư Hàn quôc Boep Joeng. Và 
được dịch sang tiếng Anh bởi Thiền sư Hoa Kỳ Hyon Gak. 


TIỂU SỬ 
TÂY SƠN ĐẠI SƯ (1520-1604) 


Tây Sơn Đại Sư (1520-1604) là tác giả sách 7hiển Gia Quy 
Giám. Trong bản tiếng Anh, tên ngài được viết là Zen Master 
So Sahn (Thiền Sư Tây Sơn). Sau đây là tiêu sử của ngài, 
dịch theo bản tiếng Anh Wikipedia. Đại sư có tên là 
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HyuJeong (phiên âm theo Hán tự là: Hưu Tĩnh), cũng gọi là 
Seosan Daesa (phiên âm là: Tây Sơn Đại sư), là một nhà sư 
trong truyền thống Thiền Tông Hàn Quốc. Theo lệ thường 
của các nhà sư thời kỳ đó, Đại sư đi từ nơi này tới nơi kia, 
sống từ tự viện nảy tới tự viện kia. Các nhà sư trong thời kỳ 
này phải sống lặng lẽ trong dân gian từ khi Tướng Quân Yi 
Seongsye loại trừ ảnh hưởng Phật giáo trong các cơ chế triều 
đình nhằm chiêu dụ ủng hộ từ các quan văn theo khuynh 
hướng Tân Nho giáo để củng cô quyên lực, chống lại các đối 
thủ chính trị có khuynh hướng thân Phật giáo khi Tướng quân 
lật đỗ nhà vua Gongyang of Goryeo (Cung Nhượng Vương 
triều đại Cao Ly) năm 1392 để trở thành nhà vua Taejo of 
Joseon (Thái Tổ Vương triều đại Triều Tiên). 


Trước khi thử sức trong cương vị một cấp chỉ huy quân sự, 
ngài Hyujeong đã là một Thiền sư thượng thừa và là tác giả 
nhiều văn bản tôn giáo quan trọng, trong đó quan trọng nhất 
có lẽ là Seongagwigam (llŠ % Ẵl ii — Thiên Gia Quy Giám), 
một hướng dẫn Thiền tập được các nhà sư Hàn Quốc nghiên 
cứu cho đến tận ngày nay. Cũng như hầu hết các nhà sư thời 
đại Joseon (Triều Tiên), Hyujeong ban đầu được giáo dục về 
triết học Tân Nho giáo. Tuy nhiên, không hài lòng, ngài đi từ 
tu viện này tới tu viện kia trên núi. Về sau, sau khi nôi tiếng 

với cương vị là một bậc Thây, ngài đã được nhà vua 
Myeongjong of Joseon (Minh Tông Vương triều đại Triều 
Tiên), người có cảm tình với Phật giáo, mời vào làm Giám 
Viện của Trường Thiên. Tuy nhiên, ngài sớm từ bỏ trách 
nhiệm này, trở lại sống đời du tăng, nghiên cứu thâm sâu 
thêm về Thiền và giảngd ạy tại nhiều tu viện khắp Hàn Quốc. 


Vào các năm đầu thập niên 1590s, Lãnh chúa Nhật Bản 
Toyotomi Hideyoshi, sau khi ổn định Nhật Bản thời kỳ 
Sengoku (Chiến quốc Thời đại) dưới sự cai trị của mình, đã 
chuẩn bị cho một cuộc xâm lược quy mô lớn vào Triều Tiên. 
Bấy giờ, Triều Tiên không biết và không chuẩn bị để đối phó 
cuộc xâm lược của Nhật Bản. Năm 1592, sau khi Nhật Bản 
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yêu cầu viện trợ để chinh phục Trung Quốc đang dưới thời 
nhà bị từ chối, khoảng 200.000 chiến binh Nhật Bản tiến vào 
Triều Tiên, và bắt đầu cuộc xâm lược của Nhật Bản vào tại 
Triều Tiên (1592-98). 


Khi bắt đầu cuộc xâm lược đầu tiên, nhà vua Seonjo (Tuyên 
Tổ Vương triều đại Triều Tiên) bỏ chạy khỏi thủ đô, để lại 
một đội quân suy yếu, được huấn luyện kém so với nhiệm vụ 
bảo vệ đất nước. Trong cơn tuyệt vọng, nhà vua đã kêu gọi 
Thiền sư Hyujeong tổ chức các nhà sư thành các đơn vị du 
kích. Lúc đó Thiền sư đã 73 tuổi, ngài vẫn nhận nhiệm vụ 
chiêu mộ chiến binh, cung cấp cho nhà vua khoảng 5,000 
tăng binh và các đơn vị này đã giúp đưa tới nhiều thành công. 


Thời kỳ đầu, các đạo binh Triều Tiên thua liên tục, các đạo 
binh Nhật Bản liên tục chiến thăng và tiễn về hướng Bắc tới 
Pyongyang (Bình Nhưỡng) và tỉnh Hamgyong (Hàm Kính). 
Tuy nhiên, trên biển, Hải quân Triều Tiên, dưới sự chỉ huy 
của Đô đốc Yi Sun-sin (Lý Thuấn Thần), đã giành được 
những chiến thắng liên tiếp. Bấy giờ trên khắp đất nước, các 
đội quân tình nguyện được thành lập và đã chiến đấu chống 
lại quân Nhật cùng với các nhà sư chiến binh và với quân đội 
của triều đình Triều Tiên. 

Sự hiện diện của binh đoản tăng sĩ của Thầy Hyujeong, hoạt 
động từ ngôi chùa Heungguksa ấn sâu trong rặng núi 
Yeongchwisan, là một yếu tố quan trọng trong công cuộc 
đánh đuổi quân Nhật Bản vào năm 1593 và một lần nữa vào 
năm 1598. 


Trong môn võ truyền thống Taekwon-Do của Triều Tiên, có 
bài quyên đặt tên là Seo-San (Tây Sơn) đê vinh danh Tây Sơn 
Đại Sư. 
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TIỂU SỬ 
DỊCH GIẢ HYON GAK SUNIM 


Người dịch Thiển Gia Quy Giám sang tiêng Anh là Hyon Gak 
Sunim (chữ “Sunim' trong tiếng Hàn có nghĩa chung là Tỳ 
khưu hay Tỳ khưu ni), cũng là một Thiền sư, có tên khai sanh 
là Paul Muenzen, ra đời tại thị trấn Rahway, bang New 
Jersey, Hoa Kỳ. Hyon Gak đã hoàn tất học vấn ở các đại học 
Yale College và Harvard University, được thọ đại giới để trở 
thành một nhà sư theo học với Thiền sư Seung Sahn (Sùng 
Sơn) năm 1992 tại chùa Nam Hwa Sah Temple, ngôi chùa 
của Lục Tổ ở tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc. Nhà sư Hyon 
Gak đã hoàn tất hơn hai mươi kỳ thiền thất nghiêm ngặt trong 
đó mỗi kỳ thiền thất kéo dài 90 ngày, và ba kỳ thiền thất đơn 
độc với mỗi kỳ thiền thất này dài 100 ngày trên các ngọn núi 
Hàn Quốc. Nhà sư Hyon Gak đã kết tập và biên tập nhiều 
sách của Thiền sư Seung Sahn, trong đó có các sách 7h 
Compass oƒ Zen (Cẩm nang Thiền Tông), Onjy Don 1 Know 
(Chỉ giữ tâm đừng biết), và Waming Enlightenment ls a Big 
Mistake (Muốn giác ngộ là một sai lầm lớn). Nhà sư Hyon 
Gak nhận lãnh ấn khả (ấn chứng) từ Thiền sư Sùng Sơn năm 
2001, và trở thành Thầy hướng dẫn tại Seoul International 
Zen Center (Trung Tâm Thiền Quốc Tế Seoul) tại ngôi chùa 
Hwa Gye Sah Temple, Seoul. 


127 


TÂY SƠN ĐẠI SƯ — THỊ GIỚI DỊCH VIỆT 


128 


